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MỞ ĐẦU 

Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương hiện nay đang là một trong những khu vực 

năng động, một môi trường đầu tư tốt, thu hút được nhiều nhà đầu tư trong nước và 

nước ngoài cũng như phát triển nhanh về lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ. Với sự hình 

thành và hoạt động của các KCN lớn thì nhu cầu về các công trình văn hóa, vui chơi 

giải trí, trung tâm thương mại để phục vụ cho người dân càng tăng cao.    

Năm 2002, UBND tỉnh Bình Dương đã phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 

1/500 khu Trung tâm văn hóa – thể dục thể thao huyện Dầu Tiếng với diện tích 15 ha 

tại quyết định số 6726/QĐ-CT ngày 17/12/2002. Tuy nhiên với tốc độ đô thị hóa ngày 

càng cao của địa phương cũng như để đáp ứng nhu cầu phục vụ cho người dân huyện 

Dầu Tiếng, chủ dự án đã xin điều chỉnh quy hoạch từ 15 ha lên 22,52 ha, đồng thời bổ 

sung một số hạng mục công trình nhằm tạo ra khu công viên cây xanh có diện tích lớn, 

đủ khả năng đáp ứng các hoạt động văn hóa – thể thao của toàn huyện. Vì thế, dự án 

đã được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết 

khu Trung tâm văn hóa – thể dục thể thao huyện Dầu Tiếng với diện tích 22,52 ha tại 

quyết định số 3570/UBND-KTN ngày 25/11/2011. Ngoài ra, dự án cũng đã được 

UBND huyện Dầu Tiếng phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 

1/500 tại Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 10/01/2013. 

Dự án đã được UBND tỉnh Bình Dương cấp chủ trương nâng cấp các tuyến 

đường còn lại trong khu trung tâm văn hóa – thể dục thể thao huyện Dầu Tiếng đồng 

thời đầu tư mương dẫn hạ lưu cống ngang tuyến D1 ra suối lớn chiều dài khoảng 850 

m tại phụ lục 1 của quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 03/07/2020. Bên cạnh đó, dự 

án đã được Sở Tài nguyên và môi trường Bình Dương phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trường tại quyết định số 89/QĐ-STNMT ngày 25/01/2021. 

Tính từ thời điểm hiện nay, dự án đã triển khai xây dựng hoàn thiện tất cả các 

hạng mục công trình và các tuyến đường trong khu trung tâm, tuy nhiên các công trình 

chưa đi vào vận hành các công trình.  

Đây là một dự án mang tính chất xã hội và có tính khả thi cao, đem lại hiệu quả 

tốt về mặt kinh tế, xã hội, phù hợp xu hướng chung, thực thi đúng nguyên tác trong 

quy hoạch đô thị, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí cho các đối tượng lao động và dân 

cư trong địa bàn. 

Dự án “Trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Dầu Tiếng, diện tích 22,52 

ha” là dự án có tổng vốn đầu tư 55.988.827.270 đồng. Dự án thuộc điểm c, Khoản 3, 

Điều 41 của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, Dự án “Trung tâm văn hóa thể 

dục thể thao huyện Dầu Tiếng, diện tích 22,52 ha” thuộc đối tượng thực hiện Giấy 

phép môi trường cấp tỉnh trình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương thẩm 

định và phê duyệt. Nội dung và trình tự các bước thực hiện ĐTM theo hướng dẫn tại 

Phụ lục VIII, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Bộ Tài Nguyên & Môi Trường quy 

định. 
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CHƯƠNG 1: THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.1. Tên chủ dự án đầu tư 

- Tên Chủ dự án: Uỷ ban nhân dân huyện Dầu Tiếng 

- Đại diện Chủ dự án: Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Dầu Tiếng 

- Địa chỉ thực hiện dự án: Khu phố 4B, Thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, 

tỉnh Bình Dương. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Lâm Tấn Đạt Chức vụ: Giám đốc 

- Địa chỉ trụ sở chính: Hùng Vương, TT. Dầu Tiếng, H. Dầu Tiếng, T. Bình 

Dương 

- Điện thoại:  0274.3561101            ; Fax:  0274.3561250 

1.2. Tên dự án đầu tư 

- Tên dự án: “TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ DỤC THỂ THAO HUYỆN DẦU 

TIẾNG, DIỆN TÍCH 22,52 HA” 

- Địa điểm thực hiện dự án: Khu phố 4B, Thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, 

tỉnh Bình Dương. 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường của dự án đầu tư: 

+ Dự án đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 

1/500 khu Trung tâm văn hóa – thể dục thể thao huyện Dầu Tiếng với diện 

tích 15 ha tại quyết định số 6726/QĐ-CT ngày 17/12/2002. 

+ Dự án “Trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Dầu Tiếng, diện tích 22,52 

ha” đã được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết khu Trung tâm văn hóa – thể dục thể thao huyện Dầu Tiếng 

với diện tích 22,52 ha tại quyết định số 3570/UBND-KTN ngày 25/11/2011. 

+ Dự án đã được UBND tỉnh Bình Dương cấp chủ trương nâng cấp các tuyến 

đường còn lại trong khu trung tâm văn hóa – thể dục thể thao huyện Dầu 

Tiếng đồng thời đầu tư mương dẫn hạ lưu cống ngang tuyến D1 ra suối lớn 

chiều dài khoảng 850 m tại phụ lục 1 của quyết định số 1776/QĐ-UBND 

ngày 03/07/2020.  

+ Dự án đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương phê duyệt 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại quyết định số 89/QĐ-STNMT 

ngày 25/01/2021. 

- Quy mô của dự án đầu tư:  

+ Dự án “Trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Dầu Tiếng, diện tích 22,52 

ha” đã được  Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường tại quyết định số 89/QĐ-STNMT ngày 

25/01/2021 nhưng hiện nay chưa đi vào vận hành chính thức. Do đó, dự án 
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thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định tại điểm c, khoản 

3, điều 41 Luật Bảo vệ môi trường 2020.  

+ Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án được thực hiện theo mẫu 

quy định tại Phụ lục VIII, Phụ lục nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính Phủ. 

- Tổng mức đầu tư: 55.988.827.270 VNĐ  

- Tổng diện tích sử dụng đất: 225.206,85 m2 

+ Khu văn hóa - thể dục thể thao: 98.029,48 m2 

+ Khu thương mại – dịch vụ: 1.808,85 m2 

+ Đường giao thông, sân bãi: 60.748,34 m2 

+ Cây xanh: 64.618,53 m2 

- Quy mô dân số: Dự báo dân số của toàn khu như sau: 

+ Thư viện: 140 -150 người 

+ Nhà văn hóa: 600 – 800 người 

+ Sân bóng đá: 1.500 – 2.000 người 

+ Sân thể thao ngoài trời: 200 – 300 người 

+ Nhà thi đấu đa năng: 400 – 800 người 

+ Hồ bơi: 150 – 200 người 

+ Sân khấu ngoài trời: 1.500 – 2.000 người 

+ Nhà truyền thống: 140 – 150 người 

+ Nhà văn hóa: 600 – 800 người 

+ Nhà thiếu nhi: 300 – 500 người 

+ Khu dịch vụ: 200 – 300 người 

+ Công viên, vườn hoa: 300 – 500 người 

→ Như vậy, dân số tối đa cho khu quy hoạch từ 5.430 – 7.700 người 

❖ Vị trí tiếp giáp của khu đất dự án như sau: 

Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Dầu Tiếng có vị trí tại khu phố 4B Thị trấn 

Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương với tổng diện tích dự án là 22,52 ha. 

➢ Các vị trí tiếp giáp của dự án 

- Giới hạn khu đất: 

+ Bắc giáp: Khu dân cư và Trung tâm hành chính huyện Dầu Tiếng. 

+ Nam giáp: Khu sân bay cũ. 

+ Đông giáp: Đất dân cư. 

+ Tây giáp: Đất dân cư. 

- Tổng diện tích khu quy hoạch: 22,52 ha.  
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Bảng 1.1. Tọa độ của khu đất dự án theo hệ VN2000 

Vị trí Tọa độ X Tọa độ Y 

Điểm 1 1248786.89 566794.78 

Điểm 2 1248695.06 567152.85 

Điểm 3 1248138.23 566938.40 

Điểm 4 1248390.14 566645.39 

Điểm 5 1248581.14 566734.51 

Điểm 6 1239642.89 567082.97 

(Nguồn: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Dầu Tiếng, 2024) 

❖ Mối tương quan với các đối tượng xung quanh 

Khu đất dự án gần với các đối tượng kinh tế - xã hội sau: 

+ Cách Trung tâm hành chính huyện Dầu Tiếng khoảng 300m; 

+ Cách trường THPT Dầu Tiếng khoảng 800m 

+ Cách công viên Dầu Tiếng 1.500m; 

+ Cách sân vận động Dầu Tiếng 1.200m; 

+ Cách mương hạ lưu ở phía Tây Nam 30m; 

+ Cách suối lớn khoảng 850 m; 

+ Cách sông Sài Gòn khoảng 1.300m; 

Các đối tượng tự nhiên có khả năng bị tác động bởi dự án bao gồm: 

- Khu vực dự án tiếp giáp phía Đông, Tây, Bắc là đất dân cư với các hộ dân đang 

sinh sống hiện hữu.  

- Hệ thống đường giao thông: phía Bắc dự án là đường Kim Đồng nối ra tuyến 

đường Hùng Vương. Đây là tuyến đường giao thông chính để vào khu vực dự án. Mặt 

khác, một vài tuyến đường giao thông đối nội chính trong khu vực dự án đã được xây 

dựng hoàn chỉnh.  

- Hệ thống sông, rạch: ở phía Tây Nam cuối khu đất, chủ dự án đã đầu tư 01 trạm 

xử lý nước thải tập trung cho dự án, tại khu vực này có 01 mương đất hiện hữu dẫn ra 

suối lớn và sông Sài Gòn, đây chính là nơi tiếp nhận nước mưa và nước thải của dự án. 

Chủ dự án đã thiết kế hệ thống thoát nước mưa tách riêng biệt với hệ thống thoát nước 

thải.  
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Hình 1.1. Sơ đồ quy hoạch 

- Đoạn mương hạ lưu dẫn ra suối lớn 

bằng BTCT, đậy nắp đan, kích thước 

3,5m×3 m 

- Chiều dài đoạn mương:  850m 

- Bề rộng mương: 3m; sâu 2m 
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Nhà thi đấu đa năng Sân khấu ngoài trời 

  

Sân bóng đá mini Sân tennis 

  
Nhà thiếu nhi Hồ bơi 

  
Nhà văn hóa 

Hình 1.2. Hình ảnh các công trình tại dự án
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1.3. Quy mô, công nghệ của dự án 

1.3.1. Quy mô của dự án đầu tư 

❖ Các hạng mục công trình chính 

Khu đất dự án có tổng diện tích 225.206,85 m², các khu chức năng chính trong 

khu vực quy hoạch bao gồm: 

- Khu văn hóa - thể dục thể thao: 98.031,13 m2 

- Khu thương mại – dịch vụ: 1.808,85 m2 

- Đường giao thông, sân bãi: 60.748,34 m2 

- Cây xanh: 64.618,53 m2 

Cơ cấu sử dụng đất của dự án như sau: 

Bảng 1.2. Bảng cơ cấu sử dụng đất của dự án 

  (Nguồn: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Dầu Tiếng, 2024) 

 

 

 

 

 

STT CHỨC NĂNG DIỆN TÍCH (m2) TỶ LỆ (%) 

I Đất văn hóa - thể dục thể thao 98.031,13 43,54 

1 Đất thể dục thể thao 49.621,88 22,04 

a Sân vận động – Trung tâm TDTT 30.414,28 13,51 

b Khu các sân thể thao 19.207,60 8,53 

2 Đất công trình văn hóa  48.049,25 21,50 

a Đất sân khấu ngoài trời 11.854,24 5,26 

b Đất nhà văn hóa 9.021,19 4,01 

c Đất nhà thiếu nhi 10.008,46 4,44 

d Đất nhà truyền thống 10.000,20 4,44 

e Đất thư viện 7.525,16 3,34 

II Đất thương mại dịch vụ 1.808,85 0,80 

III  Đất cây xanh 64.618,53 28,69 

a Đất quảng trường trung tâm 9.625,52 4,27 

b Đất công viên cây xanh – mặt nước 49.153,34 21,83 

c Đất cây xanh cách ly 5.839,67 2,59 

IV  Đất giao thông, sân bãi 60.748,34 26,97 

TỔNG 225.206,85 100,00 
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Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật như sau: 

Bảng 1.3. Bảng chỉ tiêu kỹ thuật các công trình của dự án 

TT Loại đất 
Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

Mật 

độ XD 

(%) 

Tầng cao 

(tầng) Diện tích 

sàn dự 

kiến (m2) 

Hệ 

số 

SDĐ 

Theo 

quy 

hoạch 

Theo 

thực 

tế 

I 
Đất văn hóa thể 

dục thể thao 
98.031,13 43,54 25,00 2,2 - 46.453,80 0,43 

1 
Đất thể dục thể 

thao 
49.621,88 22,04 25,00 2,0 - 24.810,94 0,50 

a 
Sân vận động – 

Trung tâm TDTT 
30.414,28 13,51 25,00 3,0 1,0 15.207,14 0,50 

b 
Khu các sân thể 

thao 
19.207,60 8,53 25,00 2,0 1,0 9.603,8 0,50 

2 
Đất công trình văn 

hóa 
48.049,25 21,50 25,00 2,7 - 21.642,86 0,37 

a 
Đất sân khấu ngoài 

trời 
11.854,24 5,26 25,00 1,0 1,0 - 0,25 

b Đất nhà văn hóa 9.021,19 4,01 25,00 3,0 2,0 4.676,13 0,52 

c Đất nhà thiếu nhi 10.008,46 4,44 25,00 2,5 1,0 7.506,35 0,75 

d 
Đất nhà truyền 

thống 
10.000,20 4,44 25,00 3,0 1,0 7.500,15 0,75 

e Đất thư viện 7.525,16 3,34 25,00 2,0 1,0 1.960,23 0,26 

II 
Đất thương mại - 

dịch vụ 
1.808,85 0,80 40,00 2,0 1,0 1.447,08 0,80 

III  Đất cây xanh 64.618,53 28,69 10,00 1,0 - 6.461,85 0,09 

a 
Đất quảng trường 

trung tâm 
9.625,52 4,27 10,00 1,0 - 962,55 0,10 

b 
Đất công viên cây 

xanh – mặt nước 
49.153,34 21,83 10,00 1,0 - 4.915,33 0,10 

c 
Đất cây xanh cách 

ly 
5.839,67 2,59 10,00 1,0 - 583,97 0,10 

IV 
Đất giao thông sân 

bãi 
60.748,34 26,97 - - - - - 

TỔNG 225.206,85 100,0 11,21 2,0  54.362,73 0,24 

(Nguồn: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Dầu Tiếng, 2024) 

Tổng hợp diện tích, hiện trạng của từng hạng mục công trình thực tế tại dự án, cụ 

thể như sau: 
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Bảng 1.4. Hiện trạng các hạng mục công trình tại dự án 

TT Hạng mục 

Diện tích  

xây dựng công 

trình (m2) 

Diện tích  

sàn xây 

dựng (m2) 

Hiện trạng  

xây dựng 

1 Công trình thể dục thể thao  

- Sân vận động  15.207 15.207 

Đã xây dựng 

- Sân thi đấu ngoài trời 1.690 1.690 

- Nhà thi đấu đa năng 1.819 1.819 

- Hồ bơi thi đấu 930 930 

- Sân thi đấu mini 2.251 2.251 

2 Công trình văn hóa  

- Sân khấu ngoài trời 2.964 2.964 

Đã xây dựng 

- Nhà văn hóa 4.676 9.352 

- Nhà thiếu nhi 7.506 7.506 

- Nhà truyền thống 7.500 7.500 

- Thư viện 1.960 1.960 

3 

Khu thương mại – dịch 

vụ: cửa hàng dụng cụ 

TDTT, quầy văn hóa 

phẩm, hàng lưu niệm,… 

1.447 1.447 Đã xây dựng 

4 Cây xanh  

- Quảng trường trung tâm 963 963 

Đã xây dựng 

- Quảng trường nhỏ 1.256 1.256 

- Công viên CX 3.288 3.288 

- Tiểu đảo 1  207,57 207,57 

- Tiểu đảo 2  95,56 95,56 

- Tiểu đảo 3  48,57 48,57 

- Tiểu đảo 4  167,47 167,47 

- 
Hồ sinh thái  

(V = 28.071,80 m3) 
14.774,63 14.774,63 

5 Giao thông, sân bãi  

- 

Các tuyến đường giao 

thông: đường D1, D2, D3, 

D4, D5, N1, N2, N3, N4, 

N5 

53.116,62 53.116,62 

Đã xây dựng 

- Sân bãi để xe 7.553 7.553 

- Hệ thống xử lý nước thải  48,72 48,72 

- Nhà chứa rác 30 30 Chưa xây dựng 

(Nguồn: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Dầu Tiếng, 2024) 

 Đất văn hóa – thể dục thể thao 

Khu thể thao: Tổng diện tích khu thể thao 49.621,88 m². Bao gồm khu sân vận 

động và trung tâm thể dục thể thao, có diện tích 30.414,28 m². Khu vực này gồm có 

phần sân bóng đá và đường chạy (đã được đầu tư xây dựng) và phần khán đài, các 

phòng câu lạc bộ và các khu vực phụ trợ. Trong khu thể thao còn có các sân thế thao 
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và các công trình thể thao khác, có diện tích 19.207,60 m², gồm các công trình thể thao 

như: sân bóng đá mini (sân cỏ nhân tạo), sân bóng chuyền, cầu lông, bóng rổ; nhà thi 

đấu đa năng, hồ bơi,… 

Khu văn hóa: Tổng diện tích khu văn hóa 48.409,25 m2. Bao gồm: sân khẩu 

ngoài trời, nhà văn hóa, thư viện, nhà truyền thống, nhà thiếu nhi.  

 Đất thương mại – dịch vụ 

Khu thương mại – dịch vụ có diện tích 1,808.85 m²; chiếm tỷ lệ 0,8%. Gồm có 

01 trung tâm dịch vụ phục vụ nhu cầu thiết yếu cho toàn khu và các cửa hàng dụng cụ 

thể dục thể thao, các quầy văn hóa phẩm, hàng lưu niệm,...  

 Đất cây xanh 

Khu quảng trường và công viên cây xanh mặt nước có diện tích 64.618,53m2. 

Bao gồm quảng trường chính quảng trường nhỏ, công viên, cây xanh, hồ nước,... Tỷ lệ 

đất cây xanh 28,69% là phù hợp với quy định tại mục 2.6.5 QCVN 01:2019/BXD. 

Ngoài ra, trong Trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Dầu Tiếng còn bố trí các 

khu cây xanh phục vụ nhu cầu sinh hoạt ngoài trời của người dân trong dự án, cũng 

như góp một phần hoàn trả mảng xanh đô thị, đồng thời tạo môi trường vi khí hậu 

trong lành nâng cao chất lượng cuộc sống cho dân cư trong dự án. 

Cây xanh đưa vào trồng phải đảm bảo tiêu chuẩn: 

- Cây bóng mát có chiều cao tối thiểu 3,0m và đường kính thân cây tại chiếu cao 

tiêu chuẩn tối thiểu 6cm.  

- Tán cây cân đối, không sâu bệnh, thân cây thẳng.  

Các loại cây bóng mát trong khu văn hóa thể thao gồm: 

+ Loại 1 (cây tiểu mộc): là những cây có chiều cao trưởng thành nhỏ.  

+ Loại 2 (cây trung mộc): là những cây có chiều cao trưởng thành trung binh.  

+ Loại 3 (cây đại mộc): là những cây có chiều cao trưởng thành lớn. Các dạng 

loại cây xanh tạo bóng mát được trồng trên đường phố và các khu vực công 

cộng được phân làm 3 loại dựa trên chiều cao trưởng thành. 

+ Loại 4 (cây bụi và cỏ): là những loại cây có hoa hoặc lá có màu sắc khác nhau, 

trồng thành thảm hoặc bụi.  

Các dạng loại cây xanh tạo bóng mát được trồng trên đường phố và các khu vực 

công cộng được phân làm 3 loại dựa trên chiều cao. Khoảng cách giữa các cây trồng 

phụ thuộc vào phân loại cây. Các quy định cụ thể như sau:  
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Bảng 1.5. Cây xanh tại dự án 

STT Phân loại cây 
Chiều 

cao 

Khoảng  

cách trồng 

Khoảng cách 

tối thiểu đối 

với lề đường 

Chiều rộng  

vỉa hè 

1 
Cây loại 1 (cây tiểu 

mộc) 
≤ 10m 4m -  8m 0,6m 

Từ 3m đến 

5m 

2 
Cây loại 2 (cây trung 

mộc) 

> 10m - 

15m 
8m - 12m 0,8m Trên 5m 

3 
Cây loại 3 (cây đại 

mộc) 
>15m 12m - 15m 1m Trên 5m 

 Đất giao thông, sân bãi 

- Có tổng diện tích 60.748,34 m², chiếm tỷ lệ 26,97%. Chủ yếu là đất giao thông 

đối nội bao quanh các công trình, hạ tầng sân bãi. 

- Xây dựng sân bãi đậu xe bên trái tuyến N2, kết cấu bê tông xi măng mác M200 

dày 15cm, tổng diện tích 7.553 m². 

- Đường giao thông được thiết kế dạng vòng, kết nối với nhau một cách liên 

hoàn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa.  

3.1.2. Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án 

❖ Hệ thống giao thông 

+ Giao thông đối ngoại: 

Đường giao thông đối ngoại gồm các trục đường N1, D1, N5 vòng quanh khu đất 

và kết nối ra đường Hùng Vương, đường N4 là trục giao thông chính của toàn khu kết 

nối từ đường N1 và quảng trường trung tâm. 

+ Giao thông nội bộ 

Các trục đường nội bộ còn lại kết nối giữa các khu chức năng trong khu quy 

hoạch, tạo tính liên thông cho toàn khu.  

Bảng 1.6. Thống kê giao thông nội bộ 

TT 
Tên 

đường 

Chiều 

dài (m) 

Ký 

hiệu 

mặt 

cắt 

Mặt cắt ngang 
Chỉ giới 

đường đỏ 

Chỉ giới xây 

dựng 

Vỉa 

hè 

phải 

Mặt 

đường 

Vỉa 

hè 

trái 

Lộ 

giới 

Trái           

(m) 

Phải 

(m) 

Trái           

(m) 

Phải 

(m) 

1 D1 438,95 2-2 4 12 4 20 10 10 10 - 

2 D2 382,53 5-5 0 7 5 12 3,5 8,5 3,5 16,5 

3 D3 649,82 4-4 0 6 0 6 3 3,0 11,0 11,0 

4 D4 175,61 1-1 4 15 4 23 11,5 11,5 26,5 19,5 
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5 D5 342,99 5-5 5 7 0 12 8,5 3,5 16,5 3,5 

6 N1 426,86 3-3 4 8 4 16 8 8 8 16 

7 N2 209,74 5-5 0 7 5 12 3,5 8,5 11,5 16,5 

8 N3 106,78 3-3 4 8 4 16 8 8 16 16 

9 N4 370,99 5-5 0 7 5 12 3,5 8,5 3,5 16,5 

10 N5 545,16 2-2 4 12 4 20 10 10 10 18 

(Nguồn: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Dầu Tiếng, 2023) 

- Đường D1: đường khu vực kết nối khu văn hóa. Trục này nối từ trục đường N1 

đến trục đường N5, có chiều dài 438,95m, lộ giới 20m 

+ Mặt đường: 6m × 2 = 12m 

+ Vỉa hè: 4m × 2 = 8m 

+ Mặt cắt ngang đường D1: (4m+6m+6m+4m=20m) 

- Đường D2:  đường khu vực kết nối khu văn hóa. Trục này nối từ trục đường N2 

đến trục đường N4, có chiều dài 382,53m, lộ giới 12m 

+ Mặt đường: 3,5m × 2 = 7m 

+ Vỉa hè: 5m × 1= 5m 

+ Mặt cắt ngang đường D2: (5m+3,5m+3,5m+0m=12m) 

- Đường D3:  

+ Đường nội bộ: chiều dài 649,82m, lộ giới 7m 

+ Mặt đường: 3,5m × 2 = 7m 

+ Mặt cắt ngang đường N5: (0m+3,5m+3,5m+0m=7m) 

- Đường D4:  đường khu vực kết nối khu văn hóa. Trục này nối từ trục đường N2 

đến trục đường N4, có chiều dài 382,53m, lộ giới 12m 

+ Mặt đường: 7,5m × 2 = 15m 

+ Vỉa hè: 4m × 2 = 8m 

+ Mặt cắt ngang đường D4: (4m+7,5m+7,5m+4m=23m) 

- Đường D5:   

+ Đường nội bộ:có chiều dài 342,99m, lộ giới 12m 

+ Mặt đường: 3,5m × 2 = 7m 

+ Vỉa hè: 5m × 1=5m 

+ Mặt cắt ngang đường D5: (5m+3,5m+3,5m+0m=12m) 

- Đường N1:  đường khu vực kết nối khu văn hóa. Trục này nối từ trục đường D1 

đến ranh quy hoạch, có chiều dài 426,86 m, lộ giới 16m 

+ Mặt đường: 4m × 2 = 8m 

+ Vỉa hè: 4m × 2 = 8m 

+ Mặt cắt ngang đường N1: (4m+4m+4m+4m=16m) 

- Đường N2:   

+ Đường nội bộ: chiều dài 209,74m, lộ giới 12m 

+ Mặt đường: 3,5m × 2 = 7m 
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+ Vỉa hè: 5m × 1=5m 

+ Mặt cắt ngang đường N5: (5m+3,5m+3,5m+0m=12m) 

- Đường N3:   

+ Đường nội bộ: chiều dài 106,78m, lộ giới 16m 

+ Mặt đường: 4m × 2 = 8m 

+ Vỉa hè: 4m × 1 = 4m 

+ Mặt cắt ngang đường N5: (4m+4m+4m+4m=16m) 

- Đường N4:   

+ Đường nội bộ: chiều dài 370,99m, lộ giới 12m 

+ Mặt đường: 3,5m × 2 = 7m 

+ Vỉa hè: 5m × 1 = 5m 

+ Mặt cắt ngang đường N5: (5m+3,5m+3,5m+0m=12m) 

- Đường N5:  đường khu vực kết nối khu văn hóa. Trục này nối từ trục đường D1 

đến ranh quy hoạch, có chiều dài 545,16 m, lộ giới 20m 

+ Mặt đường: 6m × 2 = 12m 

+ Vỉa hè: 4m × 2m = 8m 

+ Mặt cắt ngang đường N5: (4m+6m+6m+4m=20m) 
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Hình 1.3. Hệ thống đường giao thông đối nội đã hoàn thiện tại dự án 

❖ Hệ thống cấp nước 

➢ Nguồn cấp nước: 

Nguồn nước cấp cho khu vực quy hoạch được lấy từ hệ thống cấp nước đô thị trên 

tuyến đường Hùng Vương. Hiện nay đã được đầu tư hoàn thiện bằng các ống cấp nước 

HDPE D100mm – D200mm. 

➢ Nhu cầu sử dụng nước: 

Dựa theo QCVN 01:2021/BXD-Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, nhu cầu sử dụng 

nước đối với các công trình công cộng, dịch vụ là 2 lít/m2 sàn/ngày đêm; cụ thể như 

sau:  

- Nước cấp sinh hoạt cho sân vận động: Diện tích sàn sân vận động tại dự án là 

15.207 m2 sàn, lưu lượng nước cấp cho sân vận động là Q1 = 15.207 m2 x 2 

lít/m2 = 30,4 m3/ngày. 

- Nước cấp sinh hoạt cho sân thi đấu ngoài trời: Diện tích sàn sân thi đấu ngoài 

trời tại dự án là 1.690 m2 sàn, lưu lượng nước cấp cho sân thi đấu ngoài trời là 

Q2 = 1.690 m2 x 2 lít/m2 = 3,4 m3/ngày. 

- Nước cấp sinh hoạt cho nhà thi đấu đa năng: Diện tích sàn nhà thi đấu đa 

năng tại dự án là 1.819 m2 sàn, lưu lượng nước cấp cho nhà thi đấu đa năng là 

Q3 = 1.819 m2 x 2 lít/m2 = 3,6 m3/ngày. 

- Nước cấp sinh hoạt cho sân vận động: Diện tích sàn sân vận động tại dự án là 

15.207 m2 sàn, lưu lượng nước cấp cho sân vận động là Q4 = 15.207 m2 x 2 

lít/m2 = 30,4 m3/ngày. 

- Nước cấp lần đầu cho hồ bơi: Hồ bơi tại dự án có thể tích 250 m3. Nước cấp lần 

đầu cho hồ bơi là Q5=250 m3/ngày.  
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- Nước cấp rửa lọc, vệ sinh hồ bơi: Theo kinh nghiệm thực tế của chủ đầu tư, 

lượng nước cấp rửa lọc, vệ sinh hồ bơi khoảng Q6= 3,5 m3/ngày; định kỳ 1 

tuần/1 lần, sẽ tiến hành vệ sinh rửa lọc hồ bơi. 

- Nước cấp sinh hoạt cho hồ bơi: Diện tích sàn hồ bơi tại dự án là 930 m2 sàn, lưu 

lượng nước cấp cho hồ bơi là Q7 = 930 m2 x 2 lít/m2 = 1,9 m3/ngày. 

- Nước cấp sinh hoạt cho sân thi đấu mini: Diện tích sàn sân thi đấu mini tại dự 

án là 2.251 m2 sàn, lưu lượng nước cấp cho sân thi đấu mini là Q8 = 2.251 m2 x 

2 lít/m2 = 4,5 m3/ngày. 

- Nước cấp sinh hoạt cho sân khấu ngoài trời: Diện tích sàn sân khấu ngoài trời 

tại dự án là 2.964 m2 sàn, lưu lượng nước cấp cho sân khấu ngoài trời là Q9 = 

2.964 m2 x 2 lít/m2 = 6,0 m3/ngày. 

- Nước cấp sinh hoạt cho nhà văn hóa: Diện tích sàn nhà văn hóa tại dự án là 

9.352 m2 sàn, lưu lượng nước cấp cho nhà văn hóa là Q10 = 9.352 m2 x 2 lít/m2 

= 18,7 m3/ngày. 

- Nước cấp sinh hoạt cho nhà thiếu nhi: Diện tích sàn nhà thiếu nhi tại dự án là 

7.506 m2 sàn, lưu lượng nước cấp cho nhà thiếu nhi là Q11 = 7.506 m2 x 2 lít/m2 

= 15,0 m3/ngày. 

- Nước cấp sinh hoạt cho nhà truyền thống: Diện tích sàn nhà truyền thống tại 

dự án là 7.500 m2 sàn, lưu lượng nước cấp cho nhà truyền thống là Q12 = 7.500 

m2 x 2 lít/m2 = 15,0 m3/ngày. 

- Nước cấp sinh hoạt cho thư viện: Diện tích sàn thư viện tại dự án là 1.960 m2 

sàn, lưu lượng nước cấp cho thư viện là Q13 = 1.960 m2 x 2 lít/m2 = 3,9 

m3/ngày. 

- Nước cấp sinh hoạt cho khu thương mại dịch vụ: Diện tích sàn khu thương 

mại dịch vụ tại dự án là 1.447 m2 sàn, lưu lượng nước cấp cho khu thương mại 

dịch vụ là Q14 = 1.447 m2 x 2 lít/m2 = 2,9 m3/ngày 

 Tổng nước sinh hoạt:   

Q15= Q1+Q2+Q3+Q5+Q6+Q7+Q8+Q9+Q10+Q11+Q12 = 105,3 

- Nước cấp cho tưới cây, rửa đường: lưu lượng nước cấp cho tưới cây, rửa 

đường; ước tính bằng 10% tổng lượng nước sinh hoạt là Q14 = 10%×Q = 10%× 

105,3 = 10,53 m3/ngày. 

 Tổng lưu lượng nước cấp: Qsh = Q4+ Q6 + Q13+Q14= 369,3 

- Nước rò rỉ, dự phòng: Theo QCVN 01:2021/BXD, lượng nước rò rỉ, dự phòng 

ước tính 15% tổng nhu cầu dùng nước ở trên Qdp= 15% × Qsh = 15%×369,3 = 

55,4 m3/ngày. 

 

Bảng 1.7. Bảng thống kê nhu cầu dùng nước của dự án 

TT Đối tượng dùng nước Diện tích sàn  Định mức Nhu cầu 
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 (m2 sàn) (m3/ng.đ)  

1 Nước cấp cho sân vận động 15.207 
2 lít m2/ngày 

đêm 

30,4 

2 Nước cấp cho sân thi đấu ngoài trời 1.690 3,4 

3 Nước cấp cho nhà thi đấu đa năng 1.819 3,6 

4 Nước cấp lần đầu cho hồ bơi - 
Thể tích hồ: 

250m3 
250 

5 Nước cấp sinh hoạt tại hồ bơi thi đấu 930 

2 lít m2/ngày 

đêm 

1,9 

6 Nước vệ sinh rửa lọc hồ bơi - 3,5 

7 Nước cấp cho sân thi đấu mini 2.251 4,5 

8 Nước cấp cho sân khấu ngoài trời 2.964 6,0 

9 Nước cấp cho nhà văn hóa 9.352 18,7 

10 Nước cấp cho nhà thiếu nhi 7.506 15,0 

11 Nước cấp cho nhà truyền thống 7.500 15,0 

12 Nước cấp cho thư viện 1.960 3,9 

13 
Nước cấp cho khu thương mại và 

dịch vụ 
1.447 2,9 

14 Tổng nước sinh hoạt 
1+2+3+5+7+8+9+10 

+11+12+13 
105,3 

15 Nước tưới cây, rửa đường 10%xQ14 10,53 

16 Tổng lưu lượng nước cấp (Qsh) Qsh = (4+6+14+15) 369,3 

17 Nước rò rỉ, dự phòng 15%Qsh 55,4 

Tổng (bao gồm nước rò rỉ) (16+17) 424,7 

(Nguồn: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Dầu Tiếng, 2023) 

Vậy, tổng lưu lượng nước cần cấp cho dự án là 424,7 m3/ngày đêm khi không có 

cháy.  

Ngoài ra, theo TCVN 2622-1995, TCVN 7736-2003: Lượng nước cần dự trữ để 

chữa cháy (01 đám cháy xảy ra đồng thời với lưu lượng 15l/s, đám chảy xảy ra 3 giờ) 

thì lượng nước cần là 162 m3. 

❖ Hệ thống cấp điện - chiếu sáng 

a. Nguồn cấp điện 

Nguồn điện cấp cho khu quy hoạch hiện hữu là nguồn điện lưới quốc gia qua trạm 

110/22kV nằm trên đường Hùng Vương cách khu quy hoạch 55m.  

Tuyến đường D1 đã có hệ thống trụ hạ thế nằm bên trái tuyến cách tim tuyến 10 -

12m. 
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Tuyến trung thế: Từ đường Hùng Vương kéo l tuyến dây về khu quy hoạch theo 

tuyến đường N1 từ đường dây này dẫn vào khu trung tâm văn hóa theo trục đường 

chính khu vực nhằm phân bổ cho các trạm biển áp cung cấp cho từng khu vực.  

Đảm bảo hành lang an toàn cho tuyến và tuân thủ theo các quy chuẩn ngành, hệ 

thống điện lưới trung thế đi ngầm có mốc lộ giới và mốc dẫn, toàn bộ dây điện tuyến 

trung thế phải được luồn trong ống nhựa HDPE chịu lực và đặt ngầm dưới via hè, lưới 

điện trung thế được dẫn đến các trạm điện hạ thế cung cấp cho các phụ tải trong khu 

vực. 

 Trạm biến áp phụ tải: dự án đã đặt 1 trạm biến áp cấp nguồn điện sinh hoạt cho 

toàn bộ khu trung tâm văn hóa.  

Dung lượng và loại trạm:  

+ Công suất :1500 (KVA)  

+ Cấp điện áp: 22KV/0.4KV, nấc phân áp (2x5%).  

+ Máy biến áp dầu 3 pha có : Tổ đấu dây (Y/Y0 – 11).  

Hiện tại khu vực trạm biến áp đã được xây dựng: 01 máy III-250kVA cấp điện 

cho Nhà văn hóa; 01 máy III-160kVA cấp điện cho Nhà thiếu nhi và 01 trạm 

3x25kVA cấp điện cho Sân bóng đá. 

Tuyến hạ thế: Từ bảng điện hạ thế trong trạm phân phối hợp bộ, tuyến hạ thế đi 

ngầm bằng cáp đồng bọc XLPE /PVC, cáp luôn trong ống nhựa HDPE chịu lực và 

chôn ngầm dưới via hè cấp điện đến các tủ phân phối thứ cấp. 

Hiện mới chỉ xây dựng được 03 đường hạ thế ngầm cấp điện cho Nhà văn hóa, 

Nhà thiếu nhi và Sân bóng đá. Các công trình khác chưa được đầu tư cấp điện. 

b. Lưới chiếu sáng 

Sử dụng trụ điện chiếu sáng loại ống thép mạ kẽm và tuyến dây chiếu sáng đi 

ngầm (sử dụng cáp Cu/XLPE/SWA/PVC 4x11mm2) được luồn trong ống HDPE D60, 

những nơi qua đường sử dụng ống tráng kẽm cùng kích thước để bảo vệ. Nguồn điện 

đóng cắt cho khu vực công cộng được kết nối theo từng khu vực trạm phân phối.  

Đoạn tuyến chính lòng đường rộng từ 14m trở lên sử dụng trụ đèn chiếu sáng cao 

8.0m + cần đèn đơn, vươn xa 1,5m, bố trí 2 bên đường, khoảng cách giữa 2 đèn tối đa 

là 35m. 

Đoạn tuyến chính lòng đường bé hơn 14m bố trí 1 bên đường, khoảng cách tối đa 

giữa 2 đèn là 35m. 

Hệ thống chiếu sáng trên đường D1 được bố trí trên các trụ hạ thế bên trái tuyến, 

đồng thời đã xây dựng được 03 trụ 8m, cần 03 bóng Sodium và 01 trụ 8m cần đơn 

bóng Sodium trên đường D4, tuy nhiên chưa đủ số lượng bóng theo qui hoạch. 
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+ Hiệu chỉnh tủ điều khiển chiếu sáng lên 3 tủ 

+ Chiếu sáng so le hai bên lề đường tuyến D1 và N5, do bề rộng đường lớn, tới 

12m 

+ Điều chỉnh sử dụng trụ cao 7m cho các đường nội bộ và trụ cao 8m cho đường 

D1, N5 và quảng trường trung tâm.   

+ Thu hồi đèn chiếu sáng hiện hữu trên đường D1 (không sừ dụng lại được vì đèn 

được lắp đặt trên trụ BTLT 8,5m đường dây đi nổi). 

❖ Hệ thống thông tin liên lạc 

a. Nguồn cung cấp 

Chủ dự án xây dựng mới tuyến cáp quang kết nói từ tổng đài trung tâm về tới bưu 

điện của khu đô thị, tuyến cáp quang sẽ đi dọc theo trục đường Hùng Vương 

b. Giải pháp thiết kế 

- Đầu tư xây dựng một hệ thống trạm viễn thông hoàn chỉnh, có khả năng kết nối 

hoàn chỉnh với mạng viễn thông quốc gia và đáp ứng yêu cầu mở rộng trong 

tương lai.  

- Các tuyến cống bể và cáp đồng (cáp quang) được đi ngầm.  

- Các tuyến cáp chính sẽ được ngầm hóa trên các tuyến đường nhằm tạo mỹ quan 

đô thị và độ ổn định cho các tuyến cáp...  

❖ Cây xanh 

- Cây xanh bố trí dọc theo khối cao tầng, các tuyến đường có vỉa hè, đường nội 

bộ cần trồng cây xanh cao, có tán như cây bàng,.. đảm bảo cảnh quan đô thị, cải 

tạo vi khí hậu, an toàn giao thông và phù hợp với điều kiện của địa phương, 

khoảng cách giữa các cây từ 8-10 m. 

- Trong khu bố trí xen kẽ cây xanh tạo thành hành lang xanh tách biệt giữa giao 

thông cơ giới và giao thông bộ hành. Các khu vực đường dạo bộ được phủ xanh 

đất bằng cỏ chỉ và cỏ lá gừng, kết hợp hoa và dây leo. 

- Trồng cây xanh đúng chủng loại quy định, đúng quy trình kỹ thuật trồng và 

chăm sóc, có đánh số chăm sóc và quản lý cây xanh. Cây mới trồng phải được 

bảo vệ, chống giữ thân cây chắc chắn, ngay thẳng đảm bảo cây sinh trưởng và 

phát triển tốt. Loại cây xanh là cây có tán được trồng trên các thảm cỏ và cây 

bụi có hoa; trên các cây xanh khuyến khích trồng thêm các loại cây cộng sinh 

(như hoa lan, ...) 

- Phạm vi ngoài vỉa hè thuộc các tuyến đường D1 (bên trái), N5 (bên phải), N4 

(bên trái) trồng cỏ phủ xanh. 

- Các loại cây có thể lựa chọn là: giáng hương, cỏ lông leo, mười giờ, hoa trang, 

hoa ngũ sắc,..... 
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Bảng 1.8. Các loại cây trồng tại dự án 

Vị trí 

trồng 

Loại 

cây 

Giống 

cây 
Kích thước Hình ảnh 

Cây xanh 

đường phố 

Cây 

bóng 

mát 

Giáng 

hương 

Đường kính tán: 15-25m. 

Chiều cao:15-25m. 

 

Cỏ 

Cỏ 

lông 

heo 

 

 

Mười 

giờ 
 

 

Cây xanh 

công viên 

 
Hoa 

trang 
Cây bụi thấp 0,5m. 

 

 

Hoa 

ngũ 

sắc 

Cây bụi thấp 0,5m. 

 

(Nguồn: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Dầu Tiếng, 2024) 

❖ Hệ thống hồ bơi 

Tại dự án có bố trí hồ bơi ngoài trời phía sau nhà thiếu nhi nhằm tạo khu vực 

vui chơi giải trí, đồng thời tạo cảnh quan cho dự án. Hồ bơi đã được hoàn thiện có thể 

tích khoảng 250m3. 

Quy trình vận hành hồ bơi: 

Kiểm tra và điều chỉnh hóa chất 

Bước đầu tiên trong quy trình vận hành bể bơi là kiểm tra và điều chỉnh hóa chất. 

Điều này bao gồm kiểm tra mức độ pH của nước và hàm lượng clo. Việc điều chỉnh 

các chỉ số này đảm bảo rằng nước trong bể bơi luôn ổn định và an toàn cho người sử 

dụng. 
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Vệ sinh bể bơi và hệ thống lọc 

Bước tiếp theo là vệ sinh bể bơi và hệ thống lọc. Việc này bao gồm việc làm sạch 

các bề mặt bể bơi, như đáy và bề mặt nước, để loại bỏ bụi bẩn, cặn và vi khuẩn. Ngoài 

ra, hệ thống lọc cũng cần được vệ sinh định kỳ để loại bỏ các tạp chất từ nước và duy 

trì hiệu suất hoạt động của hệ thống. 

Kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị 

Bảo dưỡng thiết bị là một phần quan trọng trong quy trình vận hành bể bơi. Các 

thiết bị như bơm lọc, hệ thống xử lý nước và thiết bị giám sát cần được kiểm tra định 

kỳ để đảm bảo rằng chúng hoạt động đúng cách. Các biện pháp bảo dưỡng, như việc 

thay dầu, làm sạch và thay thế linh kiện, giúp tránh được sự cố và đảm bảo hiệu suất 

hoạt động lâu dài của thiết bị. 

Giám sát và ghi nhận thông tin 

Việc giám sát và ghi nhận thông tin là quan trọng để đảm bảo rằng mọi hoạt động 

trong bể bơi được theo dõi và đánh giá một cách hệ thống. Việc ghi nhận thông tin về 

mức độ hóa chất, nhiệt độ nước, lưu lượng nước và các thông số khác giúp người quản 

lý hiểu rõ về tình trạng của bể bơi và có thể thực hiện các biện pháp điều chỉnh khi cần 

thiết. 

Các bước trong quy trình vận hành bể bơi đóng vai trò quan trọng trong việc duy 

trì chất lượng nước và đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Việc thực hiện các bước 

này đúng cách giúp tạo ra một môi trường bơi sạch sẽ, an toàn và thoải mái cho mọi 

người. 

Quy trình tuần hoàn nước hồ bơi: 

Hệ thống định lượng hóa chất tự động có một đường kết nối trên đường ống cấp 

nước vào hồ bơi, theo đường kết nối này, nước đi qua thiết bị cảm ứng của máy định 

lượng, nếu pH cao hơn mức cho phép hệ thống sẽ tự động châm acid, nếu pH thấp hơn 

mức cho phép hệ thống sẽ tự động châm Clo đảm bảo pH = 7-7,4; Clo = 1-1,5 mg/l. 

Ước tính lượng hóa chất sử dụng: Javen khoảng 150 lit/tháng, acid = 20 lit/tháng. 

Nước sau khi khử trùng sẽ trở lại hồ bơi qua các đầu trả nước được bố trí thành hồ bơi. 

Để làm vệ sinh hồ bơi, có 02 đầu hút vệ sinh bố trí trên thành hồ. Bộ vệ sinh bao 

gồm: sào nhôm, ống mềm, bàn hút đáy, bàn chải, vợt rác. Nước cấp và nước bổ sung 

cho hồ bơi, hồ cân bằng được cấp từ nguồn nước sạch tại bể nước sinh hoạt tại tầng 

mái. Tốc độ luân chuyển nước là 4-6 giờ. 

Quy trình rửa lọc hồ bơi: 

Hệ thống lọc tuần hoàn bể bơi bao gồm bình lọc cát của hệ thống trong khoảng 6 

– 7h ( theo quy chuẩn lọc của hồ bơi ). Mỗi bình lọc cát có thể hoạt động độc lập với 

nhau. Có thể vận hành 1 bình lọc hoặc 2 bình lọc. Điều này nhằm hoạt động của hệ 

https://dichvubeboi.com/may-loc-nuoc-ho-boi
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thống liên tục nếu 1 bình lọc dừng để thay thế hay sửa chữa cũng như dừng bình lọc để 

thực hiện quy trình rửa ngược bình lọc.  

Bình lọc cát nước hồ bơi sau thời gian sử dụng sẽ được vệ sinh rửa ngược. Tùy 

thuộc vào quá trình sử dụng, khi thấy áp suất trên các đồng hồ đo áp lực lắp trên các 

bình lọc tăng đến một mức quy định từ nhà sản suất (khoảng 1,3kg/cm2) thì tiến hành 

rửa ngược các bình lọc, trung bình 1 lần/tuần. 

 

Hình 1.4. Quy trình rửa lọc hồ bơi 

Bình lọc cát có tay van 6 chức năng để điều khiến quá trình lọc. Tùy thuộc vào 

nhu cầu xử lý để vận hành chức năng tay van cho phù hợp: 

- FILTER: lọc nước 

- BACKWASH: rửa ngược 

- RINSE: rửa đường ống 

- WASTE: xả thải 

- RECIRCULATE: tuần hoàn nước 

- CLOSE: đóng van 

Các bước rửa lọc hồ bơi: 

Bước 1: Tắt máy bơm, điều chỉnh tay van về chế độ rửa ngược backwash, mở 

van khóa của đường nước backwash bật máy bơm và quan sát thấy nước trong trở lại 

hay chưa ở kính quan sát. Bạn bật khoảng 5 – 10 phút tùy theo khả năng hoạt động của 

bình lọc. 

Bước 2: Xoay van từ vị trí lọc về vị trí sục ngược, giúp các cặn bẩn bám trên bộ 

lọc cát dễ dàng bị rửa trôi hơn so với việc để nguyên hiện trạng ban đầu. 
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Bước 3: Kiểm tra ống nước thải đã đúng vị trí chưa, đề phòng trường hợp ống 

nước thải nằm sai vị trí sẽ dẫn đến hiện tượng tràn ngược làm khó khăn trong việc vệ 

sinh hoặc nước bẩn xâm nhập vào trong máy gây hại cho máy. 

Bước 4: Bật điện trở lại và bật máy bơm 2-3 phút để bộ lọc sục ngược giúp làm 

sạch bình lọc. 

Bước 5: Tắt nguồn máy. 

Bước 6: Bạn xoay van về vị trí rửa rồi bật lại máy bơm chạy trong vòng 1 phút 

và theo dõi tình hình, nếu xảy ra lỗi thì ngay lập tức khắc phục. 

Bước 7: Tắt máy và xoay van về vị trí lọc như ban đầu. 

3.1.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường của dự án 

❖ Hệ thống thoát nước mưa 

Nước mưa trong khu vực quy hoạch một phần thoát về mương dẫn hạ lưu, cách 

dự án khoảng 30m về phía Tây Nam (mương BTCT có tiết diện 3,5m × 3m) và một 

phần chảy về hồ tiểu cảnh có thể tích 28.071,8 m3 nằm ở phía Nam của dự án để tái sử 

dụng phục vụ cho nhu cầu tưới cây cũng như vệ sinh lau dọn các hạng mục công 

trình,.. 

❖ Hệ thống thoát nước thải 

a. Nguồn phát sinh 

Lưu lượng nước thải được tính toán dựa vào lưu lượng nước cấp cho các nhu cầu 

sử dụng nước của khu quy hoạch. Lưu lượng nước thải chảy vào hệ thống thoát nước 

lấy bằng 100% lưu lượng nước cấp cho các nhu cầu sinh hoạt: Qtn = 100% Qcn (l/s). 

(Áp dụng theo QCVN 01:2021/BXD của Bộ Xây Dựng). 

Bảng 1.9. Bảng tổng hợp lưu lượng nước thải của dự án 

TT ĐỐI TƯỢNG THẢI NƯỚC 

NƯỚC 

CẤP 

(m3/ngày) 

TIÊU 

CHUẨN 

NƯỚC 

THẢI 

(m3/ngày) 

1 Nước thải sinh hoạt tại cho sân vận động 30,4 

100% 

30,4 

2 
Nước thải sinh hoạt tại sân thi đấu ngoài 

trời 
3,4 3,4 

3 Nước thải sinh hoạt tại nhà thi đấu đa năng 3,6 3,6 

4 Nước thải sinh hoạt tại hồ bơi thi đấu 1,9 1,9 

5 Nước thải sinh hoạt tại sân thi đấu mini 4,5 4,5 

6 Nước cấp cho sân khấu ngoài trời 6,0 6,0 

7 Nước thải sinh hoạt tại nhà văn hóa 18,7 18,7 

8 Nước thải sinh hoạt tại nhà thiếu nhi 15,0 15,0 

9 Nước thải sinh hoạt tại nhà truyền thống 15,0 15,0 
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10 Nước thải sinh hoạt tại thư viện 3,9 3,9 

11 
Nước thải sinh hoạt tại khu thương mại và 

dịch vụ 
2,9 2,9 

12 Nước vệ sinh rửa lọc hồ bơi 3,5 3,5 

Tổng 108,8 108,8 

(Nguồn: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Dầu Tiếng, 2024) 

Như vậy tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh là 108,8 m3/ngày. 

b. Nguồn tiếp nhận  

Hệ thống thoát nước thải của khu quy hoạch được thiết kế tách riêng với hệ 

thống thoát nước mưa. 

Nước thải sinh hoạt tại dự án được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn (đối với 

nước đen) và được thu gom vào hệ thống đường ống D200 mm - D300 mm dọc các 

trục đường trong khu vực, sau đó dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của dự án nằm 

ở phía Tây – Nam.  

Diện tích hệ thống xử lý nước thải tập trung, công suất 120 m3/ngày của dự án 

khoảng 48,72 m2. Nước thải sau xử lý tại HTXLNT tập trung sẽ được thoát ra mương 

thoát nước nằm ở phía Tây Nam của dự án bằng đường ống HDPE D150mm. 
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Hình 1.5. Hiện trạng đầu tư hệ thống cống thoát nước thải tại dự án 

- Công trình đã đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước thải trên tuyến D2 (đoạn từ 

đầu tuyến – N3) với đường cống D300mm tiếp nhận nguồn nước thải từ tuyến 

D3, D4. 

- Xây dựng đoạn cống thoát nước thải còn lại dọc tuyến D2 và tuyến N2 bằng 

cống đúc sẵn đường kính D300m 

- Đầu tư xây dựng 01 trạm xử lý nước thải, công suất 120 m3/ngày  

- Tại bể khử trùng, chủ dự án sử dụng bơm chìm công suất 1,5HP để bơm nước 

thải sau xử lý ra hệ thống mương thoát nước thông qua đường ống HDPE 

D150mm. Bơm chạy theo tín hiệu phao báo mực nước. 

- Ngoài ra, chủ dự án đã đầu tư hệ thống mương dẫn hạ lưu cống ngang tuyến D1 

ra đến suối lớn với chiều dài khoảng 850m, tiết diện mương (3,5×3) m. Mương 

được đầu tư có kết cấu bằng BTCT đá 1×2M200, phía trên đậy kín đan bê tông 

cốt thép đá 1×2M250.  

- Khoảng cách từ hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án đến mương hiện 

hữu và suối lớn lần lượt là 30m và 850m. 

Tuyến N2 

(D300 mm) 

Tuyến D2 

(D300 mm) 
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Hình 1.6. Mương tiếp nhận nước thải sau xử lý tại dự án 

❖ Hệ thống thu gom chất thải rắn 

a. Tổng khối lượng chất thải 

➢ Chất thải rắn sinh hoạt 

- Rác từ khu trung tâm văn hóa – TDTT; công cộng – dịch vụ: Theo Cục quản lý 

chất thải và cải thiện môi trường Việt Nam, định mức rác thải thông thường từ 

các công trình công cộng là 0,1 – 0,2 kg/m2 sàn/ngày. Như vậy, với diện tích 

sàn các công trình tại dự án là 52.626 m2 thì tổng khối lượng chất thải rắn phát 

sinh là 5.262,6 kg/ngày. 

- Rác vườn từ hoạt động chăm sóc cây xanh: phát sinh chủ yếu từ các hoạt động 

chăm sóc cây xanh, làm đẹp cảnh quan, công viên,…thành phần chủ yếu là 

cành cây, lá cây,…Khối lượng rác vườn từ hoạt động hoạt động chăm sóc cây 

xanh  là 10% rác từ khu trung tâm văn hóa – TDTT: 526,3 kg/ngày  

 Như vậy, tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại dự án là 5.788,9 

kg/ngày.  

➢ Chất thải rắn thông thường 

- Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải tập trung: 30.660 kg/năm. 

- Dầu mỡ thải từ hệ thống xử lý nước thải tập trung: 3.971,2 kg/năm. 

➢ Chất thải nguy hại: 

Hoạt động của khu trung tâm văn hóa – TDTT và khu dịch vụ - công cộng tạo 

ra một số chất thải nguy hại như: đèn huỳnh quang, các loại bao bì, chai lọ đựng thuốc 

diệt muỗi, đựng chất tẩy rửa, đồ điện tử hư hỏng, ắc quy, pin hết hạn sử dụng, hộp sơn, 

keo, hộp mực in,… 
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Tham khảo kết quả thành phần chất thải rắn trong dự án “Chương trình phân 

loại chất thải rắn tại nguồn tại các quận thí điểm trên địa bàn TP.HCM”, ước tính 

lượng CTNH chiếm khoảng 0,6% lượng chất thải rắn thông thường phát sinh, vậy tổng 

lượng CTNH phát sinh khoảng 34,7 kg/ngày.đêm. Thành phần chủ yếu của chất thải 

nguy hại phát sinh từ dự án như bảng sau: 

Bảng 1.10. Thành phần các loại CTNH phát sinh trong giai đoạn hoạt động dự án 

Stt Tên chất thải 
Trạng 

thái 

Khối lượng 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 
Ký hiệu 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 650,2 16 01 06 NH 

2 

Bao bì cứng thải bằng kim loại 

(bình xịt côn trùng, bình xịt 

phòng,..….) 

Rắn 2.240,5 18 01 02 KS 

3 Pin thải, ắc quy thải Rắn 490,5 16 01 12 NH 

4 
Các thiết bị, linh kiện điện tử 

thải 
Rắn 1.055 16 01 13 NH 

5 
Bao bì nhựa dính thành phần 

CTNH. 
Rắn 3.026,5 18 01 03 KS 

6 
Bao bì mềm dính thành phần 

CTNH. 
Rắn 2.660,8 18 01 01 KS 

7 Hộp mực in thải Rắn 431 08 02 04 KS 

8 
Giẻ lau dính dầu nhớt, dính 

thành phần CTNH. 
Rắn 1.487 18 02 01 KS 

9 Oxit sắt bão hòa. Rắn 624 02 03 03 KS 

Tổng 12.665,5 -  

(Nguồn: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Dầu Tiếng, 2024) 

b. Phương án thu gom, lưu trữ và vận chuyển 

Đơn vị thụ hưởng là Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thanh huyện Dầu 

Tiếng sau khi tiếp nhận bàn giao, sẽ trực tiếp tổ chức phân loại rác, đồng thời sẽ chịu 

trách nhiệm kiểm tra, giám sát nguồn chất thải này. 

➢ Chất thải rắn thông thường:  

Công tác quản lý chất thải rắn đối với các chất thải phát sinh từ nguồn này có thể 

áp dụng các biện pháp: 

- Bố trí các thùng rác ở những nơi hợp lý đảm bảo tính đẹp mắt, dễ tìm và tiện 

tay. Các thùng này được đặt dọc theo các lối đi, ở cạnh những nơi dừng chân.  

- Bố trí 20 thùng rác dung tích 550 lít dạng chim cánh cụt hoặc các gốc cây tạo 

mỹ quan trên đường phố, công viên và quảng trường 

- Lượng rác trong các thùng chứa này cùng với rác từ các đường giao thông sẽ 

được nhân viên vệ sinh quét dọn, thu gom, sau đó đưa về điểm tập kết rác tập 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

“Trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Dầu Tiếng, diện tích 22,52 ha” 

Chủ Dự án: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Dầu Tiếng  Trang 27

   

trung có diện tích 30 m2  trong đó ngăn chứa chất thải thông thường có diện tích 

khoảng 20 m2 để thuận tiện cho đơn vị thu gom rác lấy rác.  

- Rác được đơn vị vận chuyển thu gom tần suất mỗi ngày để hạn chế việc rác 

phân hủy gây mùi. 

➢ Chất thải nguy hại: 

Theo như trình bày ở trên, rác sau khi thu gom sẽ được đưa về điểm tập kết rác 

tập trung có diện tích khoảng 30 m2, nhà chứa CTNH có diện tích khoảng 10 m2, nhà 

chứa sẽ được đảm bảo các yêu cầu của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, cụ thể như sau: 

- Khu vực chứa CTNH nguy hại có mái che, tường bao quanh và có gờ cao hơn 

mặt bằng xung quanh để tránh nước mưa chảy tràn vào kho cũng như ngăn 

không cho chất thải lỏng từ kho tràn ra xung quanh. 

- Trang bị 5 thùng chứa có nắp đậy, dán nhãn, mã chất thải nguy hại, để thu gom 

và bảo quản từng loại chất thải nguy hại với thể tích 240 lít. Mỗi loại chất thải 

được lưu giữ trong mỗi thùng riêng biệt có dán tên, mã số chất thải nguy hại 

theo quy định. 

- Trang bị bình bột chữa cháy, vật liệu thấm hút trong nhà kho 

- Chủ dự án sẽ liên hệ và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải nguy hại này đúng theo quy định.  

3.2. Quy trình hoạt động của dự án 

 

Hình 1.7.  Quy trình hoạt động của dự án 

Hiện tại các hạng mục công trình đã hoàn thiện. Sau khi hoàn thành các thủ tục 

về môi trường, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Dầu Tiếng sẽ chuyển giao 

quyền quản lý cho Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thanh huyện Dầu Tiếng.  

Từ giai đoạn này trở về sau, Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thanh huyện 

Dầu Tiếng chịu trách nhiệm quản lý mọi hoạt động và các vấn đề môi trường của dự 

án trong giai đoạn hoạt động 

Hoàn thành các hạng mục công trình 

Hoàn thành hồ sơ báo cáo đề xuất cấp giấy 

phép môi trường  

Đưa dự án đi vào sử dụng 

Chủ đầu tư dự 

án chịu trách 

nhiệm thực hiện 

Vận hành thử nghiệm 
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4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

➢ Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu 

Các loại nguyên vật liệu sử dụng cho giai đoạn hoạt động của dự án gồm chế 

phẩm sinh học khử mùi, dung dịch vệ sinh nhà chứa rác. Khối lượng các loại như sau: 

Bảng 1.11. Nhu cầu nguyên vật liệu cho hoạt động của dự án 

STT Loại nguyên liệu 
Khối lượng sử 

dụng (kg/năm) 

1  Hóa chất xử lý nước hồ bơi 1.400 

2  Thuốc bảo vệ thực vật, phân bón để chăm sóc cây xanh 1.700 

3  Chế phẩm sinh học khử mùi 1.400 

(Nguồn: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Dầu Tiếng, 2024) 

➢ Nhu cầu máy móc, thiết bị 

Một  số máy móc thiết bị phụ vụ cho quá trình hoạt động tại dự án được liệt kê 

như sau: 

Bảng 1.12. Danh mục máy móc phục vụ hoạt động của dự án 

STT Loại thiết bị Đơn vị tính 
Số 

lượng 

Tình 

trạng 
Nguồn gốc 

1.  Máy biến áp 1500 kVA Cái 1 Mới 100% Nhập khẩu 

2.  Hệ thống PCCC Hệ thống 1 Mới 100% Nhập khẩu 

3.  
Hệ thống quạt thông gió, 

cầu thang thoát hiểm 
Hệ thống 1 Mới 100% Nhập khẩu 

(Nguồn: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Dầu Tiếng, 2024) 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 

❖ Vốn đầu tư 

Dự án sẽ được đầu tư xây dựng dựa vào nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn tư 

nhân (xã hội hóa). Tổng vốn đầu tư dự án là  55.988.827.270 VNĐ. Kinh phí đầu tư 

các hạng mục như sau: 

Bảng 1.13. Bảng tổng hợp mức đầu tư 

STT Hạng mục Đơn vị Số tiền đầu tư 

1 Xây dựng giao thông VNĐ  38.271.776.400 

2 Chuẩn bị KTĐXD VNĐ 5.405.405.000 

3 Xây dựng hệ thống thoát nước mưa  VNĐ 3.665.252.580 

4 Xây dựng cấp nước VNĐ  272.047.250 
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5 Xây dựng cấp điện sinh hoạt VNĐ  2.051.431.480 

6 Xây dựng hệ thống thoát nước thải VNĐ  2.893.400.000 

7 Xây hệ thống cấp điện chiếu sáng VNĐ 3.240.807.500 

8 Xây dựng hệ thống thông tin liên lạc VNĐ 188.707.060 

Tổng giá thành VNĐ 55.988.827.270 

(Nguồn: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Dầu Tiếng, 2024) 

❖ Tiến độ thực hiện dự án 

Dự án được thực hiện đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách của tỉnh. 

Tiến độ thực hiện dự án cụ thể như sau: 

Bảng 1.14. Tiến độ thực hiện dự án 

STT Nội dung thực hiện Thời gian thực hiện 

1 Thực hiện các thủ tục liên quan đến môi trường 10/2023 – 08/2024 

2 Vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải 09/2024 - 11/2024 

3 Hoạt động 12/2024 

(Nguồn: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Dầu Tiếng, 2024) 
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CHƯƠNG 2: SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường 

Dự án đã được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết khu Trung tâm văn hóa – thể dục thể thao huyện Dầu Tiếng tại quyết 

định số 3570/UBND-KTN ngày 25/11/2011. 

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Dương đã cấp chủ trương nâng cấp các tuyến đường 

còn lại trong khu Trung tâm văn hóa – thể dục thể thao huyện Dầu Tiếng tại phụ lục 1 

của quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 03/07/2020.  

Dự án “Trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Dầu Tiếng, diện tích 22,52 

ha” đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 

khu Trung tâm văn hóa – thể dục thể thao huyện Dầu Tiếng tại quyết định số 

6726/QĐ-CT ngày 17/12/2002 và quy hoạch điều chỉnh đã được phê duyệt tại quyết 

định số: 13/QĐ-UBND ngày 10/01/2013 của UBND huyện Dầu Tiếng 

Bên cạnh đó, dự án cũng đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình 

Dương phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường số 89/QĐ-STNMT ngày 

25/01/2021. 

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Các nội dung đã được đánh giá trong báo cáo đánh giá tác động môi trường 

nhưng không có thay đổi, vì vậy chủ dự án không tiến hành đánh giá lại. 

2.2.1. Sự phù hợp của dự án đối với hệ thống thoát nước mưa của khu vực 

➢ Hướng thoát nước mưa: 

Thiết kế hệ thống thoát nước mưa riêng với hệ thống thoát nước thải. Để đảm 

bảo điều kiện vệ sinh môi trường cho khu vực quy hoạch, chỉ xả trực tiếp nước mưa ra 

nguồn tiếp nhận, còn hệ thống thoát nước thải sinh hoạt được tập trung và xử lý riêng 

đạt độ sạch cần thiết trước khi thải ra môi trường tự nhiên.  

- Các tuyến cống thoát nước mưa được bố trí dưới vỉa hè, theo nguyên tắc tự 

chảy và phải đảm bảo thời gian nước chảy trong cống là nhanh nhất. 

- Toàn bộ nước mưa từ các công trình của dự án được thu gom bằng hệ thống 

đường cống BTCT D600 – D1800mm, sau đó thoát ra tuyến cống hộp BTCT 

D2500 để thoát ra mương hiện hữu nằm ở phía Tây Nam của dự án. 

- Một phần nước mưa sẽ được tận dụng và dẫn về hồ tiểu đảo có thể tích 

28.071,8 m3 ở phía Nam của dự án bằng đường BTCT D1000 mm. Chiều cao 

mực nước tại hồ tiểu đảo dự kiến khoảng 1,5m. Lượng nước mưa này được tận 
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dụng bơm ngược lại để tái sử dụng cho việc vệ sinh khu vực dự án, tưới 

cây,…nhằm giảm một lượng lớn nước cấp tại dự án. 

- Riêng đối với những đoạn cống dưới đường sử dụng loại cống chịu tải trọng lớn 

H30 để hạn chế ảnh hướng của xe cộ lưu thông bên trên. 

- Độ sâu chôn cống tối thiểu là 0,7m, độ dốc là 0,5%. 

- Tiến hành nạo vét hố ga thoát nước mưa thường xuyên, định kỳ vào trước mùa 

mưa lũ hàng năm. 

➢ Tính toán lượng nước mưa tại dự án: 

Lượng nước mưa chảy tràn được xác định dựa theo TCXDVN 51-2008: 

Q = q × C × F (1) 

Trong đó: 

q: cường độ mưa tính toán (l/s.ha) 

C: Hệ số dòng chảy 

Hệ số dòng chảy C phụ thuộc vào loại mặt phủ và chu kỳ lặp lại trận mưa tính 

toán P. 

P: chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán được xác định theo bảng 3-2 của TCXDVN 

51-2008 → chọn P = 5 năm  

C: theo bảng 3-4 của TCXDVN 51-2008 chọn C được tính trên bề mặt là cây cỏ 

bụi, độ dốc 1-2%, C1 = 0,34, F1 = 1.255,02 m2 và bề mặt mái nhà, mặt phủ bêtông, C2 

= 0,8, F2 = 4.776,2 m2.  

Vậy C = (0,34 × 1.255,02 + 0,8 × 4.776,2) /225.206,85 = 0,02 

F: Diện tích lưu vực, F = 225.206,85 m2 = 22,52 ha 

Cường độ mưa được tính toán như sau: q = A(1+C.lgP)/(t+b)n 

A, C, b, n - Tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương theo bảng PL2-

1 của TCXDVN 51-2008, (đối với khu vực tỉnh Bình Dương, chọn A = 11.650; C = 

0,58; b = 32; n = 0,95 tương ứng với hệ số của thành phố Hồ Chí Minh); 

t: thời gian dòng chảy mưa tính toán (phút). Khu vực Bình Dương, thời gian mưa 

lớn nhất t = 120 phút (trong khu vực có hệ thống thoát nước mưa) 

Thay vào ta có: q = 11.650(1+0,58*lg5)/(120+32)0,95 = 138,48 l/s.ha;  

Thay số liệu vào công thức (1), chúng tôi tính được: Q = 62,37 (l/s) 

2.2.2. Sự phù hợp của dự án đối với hệ thống thu gom, xử lý nước thải của khu vực.  

➢ Hướng thoát nước thải 

Hệ thống thoát nước thải được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước mưa. 
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- Nước thải từ các bể tự hoại của các công trình và nước lọc từ quá trình vệ sinh hồ 

bơi sẽ được thu gom bằng đường ống D200 – D300 mm để dẫn về hệ thống xử lý 

nước thải tập trung ở phía Tây Nam của dự án. 

- Tổng lưu lượng nước thải của dự án phát sinh khoảng 108,8 m3/ngày. Chọn hệ số 

an toàn k = 1,1; dự án sẽ đầu tư xây dựng hệ thống XLNT công suất 120 m3/ngày.  

- Chất lượng nước thải sau khi được xử lý tại HTXLNT tập trung sẽ đạt quy chuẩn 

QCVN 14:2008/BTNMT, cột A trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.  

- Toàn bộ nước thải sau khi xử lý ở HTXLNT tập trung, công suất 120 m3/ngày sẽ 

được bơm ra mương thoát nước ở phía Tây Nam bằng đường ống HDPE 

D150mm. Bơm sử dụng là bơm chìm được đặt ở bể khử trùng với công suất 1,5 

HP  

- Nước mưa và nước thải sau xử lý tại dự án được thu gom bằng hệ thống cống 

BTCT và dẫn về mương dẫn hạ lưu cống ngang tuyến D1 (đường Trần Phú) nối 

dài bằng mương BTCT, đậy nắp đan cách dự án 30m về phía Tây Nam; sau đó 

thoát ra suối lớn, cách dự án khoảng 850m về phía Tây. Điểm tiếp nhận nước mưa 

và nước thải sau xử lý sau cùng của dự án là sông Sài Gòn. 

 Đánh giá khả năng tiếp nhận nước mưa và nước thải sau xử lý của mương 

dẫn hạ lưu phía Tây Nam dự án  

Mương dẫn BTCT cách hệ thống xử lý nước thải tập trung tại dự án 30m về 

phía Tây Nam. Đây là nơi tiếp nhận nước mưa và nước thải sau xử lý của dự án. 

Mương có bề rộng đáy từ 1,5 – 2,5 m, bề rộng đỉnh từ 3,2 – 4,8m; chiều cao 

mương từ 1,0 – 2,5m; mực nước trong mương hiện nay là từ 0,3 – 0,5m. Tra Bảng 40, 

Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước của GS.TSKH Trần Hữu 

Uyển, NXB Xây Dựng năm 2010, B = 2500 mm; độ dốc i = 0,001 thì lưu lượng thoát 

nước tối đa của mương là 1.433 lít/s, vận tốc dòng chảy v = 1,15 m/s 

Lưu lượng nước mưa tối đa của dự án là 62,37 l/s (đã tính toán trang 118 của 

báo cáo) thoát vào hệ thống mương hiện hữu là rất thấp so với lưu lượng thoát nước 

mà hệ thống mương hiện hữu có thể đáp ứng (1.433 lít/s). Vì vậy, hệ thống mương 

thoát nước mưa ở phía Tây - Nam là hoàn toàn đáp ứng lưu lượng nước mưa của dự 

án. 

Đối với nước thải: nước thải tại dự án phát sinh tối đa khoảng 108,8 m3/ngày là 

rất thấp so với lưu lượng thoát nước mà hệ thống mương hiện hữu có thể đáp ứng 

1.433 lít/s tương đương 123.811,2 m3/ngày. Vì vậy, hệ thống mương thoát nước ở phía 

Tây - Nam là hoàn toàn đáp ứng lưu lượng nước thải của dự án. 
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 Đặc điểm thuỷ văn và khả năng tiếp nhận của suối lớn phía Tây dự án: 

Nước thải sau xử lý tại dự án được thoát ra mương dẫn hạ lưu BTCT trước khi 

thải ra suối lớn, khoảng cách từ dự án ra đến suối lớn khoảng 850m về phía Nam.  

Suối lớn là nguồn tiếp nhận nước mưa, nước thải sau xử lý sau đó thoát ra Sông 

Sài Gòn. Đây là đoạn suối do UBND thị trấn Dầu Tiếng quản lý với chiều dài khoảng 

5,5 km, bề rộng mặt suối khoảng 0,08 m, chiều sâu từ mặt nước xuống đáy khoảng 0,3 

m vào mùa khô và khoảng 2 m vào mùa mưa, vận tốc dòng chảy là 0,2 m/s  

Lưu lượng tiếp nhận của suối lớn được tính bằng công thức sau: Q = v. A = 

0,2×5.500×0,3= 330 m3/s, tương đương 7.603.200 m3/ngày (trong đó: v là vận tốc 

dòng chảy; A là diện tích mặt cắt ngang của suối) 

Như vậy, với tổng lượng nước mưa và nước thải lớn nhất của các nguồn khác 

đổ về nguồn tiếp nhận là 108,8 m3/ngày thì suối lớn đủ khả năng tiếp nhận nước mưa 

và nước thải sau xử lý của dự án. 

Nhìn chung khu vực xung quanh dự án không có dấu hiệu ngập úng vào mùa 

mưa, mương thoát nước chung đủ khả năng tiếp nhận lưu lượng nước vào mùa mưa.  

 Đặc điểm của sông Sài Gòn 

Sông Sài Gòn bắt nguồn từ hồ Dầu Tiếng chảy qua địa phận tỉnh Bình Dương – 

chủ yếu là huyện Dầu Tiếng, Thị xã Bến Cát trên địa hình gò đồi thấp đổ vào sông Sài 

Gòn tại toạ độ 106035’30”E, 1102’32’’N nơi giáp ranh giữa Thị xã Bến Cát và huyện 

Củ Chi trên địa hình đồng bằng sình lầy trũng thấp. Sông dài khoảng 100km. Có nhiều 

phụ lưu nhỏ với diện tích lưu vực rộng 1.000 km2. Hầu hết toàn bộ chiều dài con sông 

đều chảy trên các trầm tích đệ tứ với độ dốc nhỏ. Đoạn này dòng sông có hướng chảy 

chính Bắc – Nam, uốn khúc với cung độ lớn, một vài nơi có khúc ngoặc hẹp. Chiều 

rộng lòng sông tại khu vực này thu hẹp dần từ cửa sông đến thượng nguồn. Rộng nhất 

là khu vực Ngã ba sông Sài Gòn – Thị Tính khoảng 70 – 80m, đoạn giữa hẹp dần 

khoảng 50 – 60m và đến khu vực Cầu Đá chiều rộng chỉ còn khoảng 30 – 40m. Vận 

tốc dòng chảy trên sông Sài Gòn thay đổi từ 1,5 – 2 m/s phụ thuộc theo mùa. 

Sông Sài Gòn chịu ảnh hưởng của chế độ bán nhật triều với biên độ dao động 

mực nước lên xuống thay đổi từ 1 – 3 m. Mực nước cao nhất +4m, thấp nhất +1m. Do 

ảnh hưởng của thuỷ triều, một số nơi dọc theo 2 bờ sông của hạ nguồn gần cửa sông 

có thể bị ngập nước trong những ngày triều cường, đặc biệt vào mùa mưa. 
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CHƯƠNG III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải. 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

- Thiết kế hệ thống thoát nước mưa riêng với hệ thống thoát nước thải. Để đảm 

bảo điều kiện vệ sinh môi trường cho khu vực quy hoạch, chỉ xả trực tiếp nước 

mưa ra nguồn tiếp nhận, còn hệ thống thoát nước thải sinh hoạt được tập trung 

và xử lý riêng đạt độ sạch cần thiết trước khi thải ra môi trường tự nhiên.  

- Các tuyến cống thoát nước mưa được bố trí dưới vỉa hè, theo nguyên tắc tự 

chảy và phải đảm bảo thời gian nước chảy trong cống là nhanh nhất. 

- Toàn bộ nước mưa từ các công trình của dự án được thu gom bằng hệ thống 

đường cống BTCT D600 – D1800mm, sau đó thoát ra tuyến cống hộp BTCT 

D2500 mm để thoát ra mương dẫn hạ lưu, cách dự án khoảng 30m về phía Tây 

Nam (mương BTCT có tiết diện 3,5m × 3m) 

- Một phần nước mưa sẽ được tận dụng và dẫn về hồ tiểu cảnh có thể tích 

28.071,8 m3 ở phía Nam của dự án bằng đường BTCT D1000 mm. Chiều cao 

mực nước tại hồ tiểu đảo dự kiến khoảng 1,5m. Lượng nước mưa này được tận 

dụng bơm ngược lại để tái sử dụng cho việc vệ sinh khu vực dự án, tưới 

cây,…nhằm giảm một lượng lớn nước cấp tại dự án. 

- Riêng đối với những đoạn cống dưới đường sử dụng loại cống chịu tải trọng lớn 

H30 để hạn chế ảnh hướng của xe cộ lưu thông bên trên. 

- Cần tiến hành nạo vét hố ga thoát nước mưa thường xuyên, định kỳ vào trước 

mùa mưa lũ hàng năm. 

- Hệ thống thoát nước mưa hiện hữu 

+ Tuyến N3 (đoạn từ D2-D3) cống D1200mm tiếp nhận nguồn nước mưa từ 

tuyến cống thuộc đường D3 và cống D800mm (đoạn từ D4-D5)  

+ Tuyến D1 bên trái: cống D1500mm tiếp nhận nguồn nước mưa từ tuyến N3, 

D3, D2, D4. 

+ Tuyến D5: cống D1000mm 

+ Tuyến N2: cống D600mm, chiều dài 168m 

+ Tuyến N4: cống D600mm, chiều dài 172m; cống D1200mm, chiều dài 22m; 

cống D1500mm, chiều dài 285m và cống D1800mm, chiều dài 18m. 

+ Tuyến N4A: cống D1200mm, chiều dài 107m 

+ Tuyến N5: cống D600mm, chiều dài 840m; cống D800mm, chiều dài 13m; 

cống D1500mm, chiều dài 285m và cống D1800mm, chiều dài 18m. 

+ Tuyến D1: cống D600mm, chiều dài 455m; cống D1000mm, chiều dài 12m. 
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+ Tuyến D2: cống D600mm, chiều dài 407m. 

+ Tuyến D5: cống D600mm, chiều dài 84m; cống D1000mm, chiều dài 112m. 

+ Đã xây dựng mương hạ lưu cống ngang Tuyến D1 (Đường Trần Phú Nối Dài) 

ra đến suối lớn chiều dài khoảng 850m bằng mương bê tông, đậy nắp đan, tiết 

diện dự kiến (3,5x3,0) m (nối tiếp cống ngang hiện hữu trên đường D1 cống 

(3,5×3,5)m) 

 

Hình 3.1. Hiện trạng đầu tư hệ thống cống thoát nước mưa tại dự án 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

a. Lưu lượng phát sinh và đặc trưng của nước thải: 

Với tính chất hoạt động của dự án, nước thải phát sinh chủ yếu là nước thải sinh 

hoạt của người dân khi đến tham quan, vui chơi tại khu trung tâm văn hóa – TDTT, 

khu thương mại dịch vụ, công cộng,…và nước thải từ quá trình vệ sinh rửa lọc hồ bơi. 
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Theo như ước tính, lượng nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án là 108,8 

m3/ngày, cụ thể: 

- Nước thải sinh hoạt tại cho sân vận động: 30,4 m3/ngày 

- Nước thải sinh hoạt tại sân thi đấu ngoài trời: 3,4 m3/ngày 

- Nước thải sinh hoạt tại nhà thi đấu đa năng: 3,6 m3/ngày 

- Nước thải sinh hoạt tại hồ bơi thi đấu: 1,9 m3/ngày 

- Nước thải sinh hoạt tại sân thi đấu mini: 4,5 m3/ngày 

- Nước cấp cho sân khấu ngoài trời: 6,0 m3/ngày 

- Nước thải sinh hoạt tại nhà văn hóa: 18,7 m3/ngày 

- Nước thải sinh hoạt tại nhà thiếu nhi: 15,0 m3/ngày 

- Nước thải sinh hoạt tại nhà truyền thống: 15,0 m3/ngày 

- Nước thải sinh hoạt tại thư viện: 3,9 m3/ngày 

- Nước thải sinh hoạt tại khu thương mại và dịch vụ: 2,9 m3/ngày 

- Nước vệ sinh rửa lọc hồ bơi: 3,5 m3/ngày 

Đặc trưng của loại nước thải này là có nhiều chất lơ lửng, nồng độ chất hữu cơ 

cao (nhất là nước thải từ nhà vệ sinh), mang các loại vi khuẩn gây bệnh như ecoli, 

coliform, các loại dầu mỡ, chất hoạt động bề mặt, nếu không được tập trung và xử lý 

thì cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến nguồn nước bề mặt. Ngoài ra, khi tích tụ lâu ngày, các 

chất hữu cơ này sẽ bị phân hủy gây ra mùi hôi thối.  

b. Hệ thống thu gom nước thải  

- Nước thải từ các bể tự hoại của các công trình và nước lọc từ quá trình vệ sinh hồ 

bơi sẽ được thu gom bằng đường ống D200 - D300 mm để dẫn về hệ thống xử lý 

nước thải tập trung ở phía Tây Nam của dự án. Chất lượng nước thải sau khi được 

xử lý tại HTXLNT tập trung sẽ đạt quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT, cột A 

trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

- Toàn bộ nước thải sau khi xử lý ở HTXLNT tập trung, công suất 120 m3/ngày sẽ 

được bơm ra mương thoát nước ở phía Tây Nam, sau đó chảy ra suối lớn bằng 

đường ống HDPE D150mm. Khoảng cách từ hệ thống xử lý nước thải tập trung 

của dự án đến mương hiện hữu và suối lớn lần lượt là 30m và 850m. 

- Chủ dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống XLNT công suất 120 m3/ngày và mương 

dẫn hạ lưu cống ngang tuyến D1 ra đến suối lớn với chiều dài khoảng 850m, tiết 

diện mương (3,5×3) m. Mương được đầu tư có kết cấu bằng BTCT đá 1×2M200, 

phía trên đậy kín đan bê tông cốt thép đá 1×2M250.  

- Bơm sử dụng là bơm chìm được đặt ở bể khử trùng với công suất 1,5 HP 
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Hình 3.2. Sơ đồ hệ thống thoát nước thải của dự án 

Cấu tạo và thể tích cần thiết cho các bể tự hoại được tính toán như sau: 

 

Hình 3.3. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

❖ Quy trình hoạt động:  

Bể tự hoại 3 ngăn là công trình xử lý nước thải bậc một (xử lý sơ bộ) đồng thời 

thực hiện hai chức năng: lắng nước thải và lên men cặn lắng. Bể tự hoại có dạng hình 

chữ nhật hoặc hình tròn trên mặt bằng, xây dựng bằng gạch, bê tông cốt thép. Bể được 

chia thành 3 ngăn. Do phần lớn cặn lắng tập trung trong ngăn thứ nhất nên dung tích 

ngăn này chiếm 50 đến 75% dung tích toàn bể. Các ngăn thứ hai hoặc thứ ba của bể có 

dung tích bằng 25% đến 35% dung tích toàn bể.  

Các ngăn bể tự hoại được chia làm 2 phần: phần lắng nước thải và phần lên 

men cặn lắng. Nước thải sẽ được lắng cặn lớn tại ngăn 1 và ngăn 2. Sau đó sẽ được lọc 

lại tại ngăn lọc số 3 trước khi xả vào cống thu gom nước thải chung. 

Nước thải sinh hoạt 

từ các công trình 
Nước thải từ quá trình 

vệ sinh hồ bơi 

Bể tự hoại 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung, công suất 120 m3/ngày 

Nước thải từ nhà 

tắm, lavabo,.. 

Mương hạ lưu 

Suối lớn 
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Ưu điểm của bể tự hoại là có cấu tạo đơn giản, quản lý dễ dàng và hiệu suất 

lắng tương đối cao. Để tạo điều kiện thuận lợi hơn trong quản lý và để hạn chế hàm 

lượng chất lơ lửng trôi theo nước cần chia bể làm 3 ngăn theo chiều dài và ngăn này 

thông với ngăn kia bởi các lỗ có đường kính 100 – 150 mm.  

Chủ dự án đã xây dựng các bể tự hoại có kích thước là 1,5m × 1,5m × 1,5m. 

Nước thải trong dự án sau khi qua bể tự hoại xử lý cục bộ tại các công trình thì được 

thoát ra hệ thống thoát nước chung bên ngoài có đường kính từ D200 đến D300. 

Bảng 3.1. Nồng độ của các thông số ô nhiễm trong nước thải trước và sau khi qua 

bể tự hoại 

Thông số 

ô nhiễm 

Nồng độ trước 

khi qua bể tự 

hoại (mg/l) 

Hiệu quả xử 

lý của bể tự 

hoại % 

Nồng độ sau 

khi qua bể tự 

hoại (mg/l) 

QCVN 

14:2008/BTNMT,  

cột A, K = 1,0 

SS 220 60 – 65% 83 – 167 50 mg/l 

Amoni 220 20 – 40% 5 – 16 5 mg/l 

BOD5 580 65 – 82,1 104 – 208 30 

COD 1487 75 - 87 188 – 375 - 

Nitơ tổng 46 11 - 55 21 – 42 - 

    (Nguồn: Giáo trình xử lý nước thải – PGS, TS Hoàng Huệ) 
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❖ Quy trình xử lí nước thải tại dự án như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4. Quy trình công nghệ HTXLNT công suất 120 m3/ngày 

 

BỂ ĐIỀU HÒA (TK-03) 

Bùn hồi lưu 

Chlorine 

BỂ ANOXIC (TK-04) 

BỂ SINH HỌC FBR (TK-05) 

NƯỚC SAU XỬ LÝ ĐẠT  

QCVN 14:2008/BTNMT CỘT A 

BỂ GẠN BÙN 

(S-01) 

Không khí 

Đường nước thải 

Đường khí  

Đường bùn 

Đường hóa chất 

Không khí 

Nước dư 

BỂ LẮNG SINH HỌC (TK-06A/B) 

BỂ KHỬ TRÙNG (TK-07A/B/C) 

ĐỒNG HỒ LƯU LƯỢNG (FM-07) 

NƯỚC THẢI SINH HOẠT 

SC-01 

Khuấy trộn 

Thiết bị xử 

lý mùi 

HỐ THU NƯỚC THẢI (TK-01) 

WP-01A/B 

BỂ TÁCH DẦU MỠ (TK-02A/B/C) 

WP-03A/B 

WP-05A/B 

MƯƠNG QUAN TRẮC (MQT-01) 

CỘT LỌC ÁP LỰC (TK-08) 
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Hố thu gom nước thải (TK-01) 

Nước thải khi phát sinh từ khu trung tâm theo đường ống dẫn tự chảy về hố thu 

gom TK-01. Tại hố thu gom TK-01 được lắp đặt lược rác SC-01, nước thải trước khi 

vào hố thu sẽ đi qua thiết bị lược rác này. Tại đây, các cặn rắn như: túi nylon, rác… có 

kích thước lớn hơn 3mm sẽ bị giữ lại. Sau đó, nước thải được các bơm WP-01A/B lắp 

đặt chìm bên trong bể bơm cấp tập lên bể tách dầu mỡ TK-02A/B/C. Chế độ hoạt động 

của bơm hoàn toàn tự động nhờ các phao mực nước được lắp đặt đồng bộ với bơm bên 

trong hố thu. Hai bơm hoạt động luân phiên theo thời gian được cài đặt sẵn. 

Bể tách dầu mỡ (TK-02A/B/C) 

 Tại đây, dầu mỡ sẽ nổi lên trên bề mặt nước, định kỳ được vớt ra ngoài để xử 

lý. Sau đó nước thải sẽ tự chảy sang bể điều hòa TK-03. 

Bể điều hòa nước thải (TK-03) 

Bể điều hòa là nơi tiếp nhận toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh của khu 

trung tâm sau khi đã được xử lý tách dầu mỡ tại bể TK-02A/B/C, có nhiệm vụ ổn định 

các thành phần hữu cơ có trong nước thải, đồng thời đáp ứng được lưu lượng nước thải 

dồn dập xả về hệ thống những lúc cao điểm. Vì vậy, bể điều hòa có vai trò quan trọng 

xuyên suốt trong quá trình xử lý.  

Tại bể điều hòa TK-03, máy thổi khí AB-05A/B sẽ cung cấp oxy liên tục ngăn 

chặn quá trình phân hủy kỵ khí có thể xảy ra gây mùi hôi ảnh hưởng đến môi trường 

xung quanh. Nước thải trong bể điều hòa TK-03 được các bơm chìm WP-03A/B bơm 

luân phiên với lưu lượng ổn định sang bể sinh học thiếu khí Anoxic TK-04.  

Bể sinh học thiếu khí Anoxic (TK-04) 

Nước thải từ bể điều hòa sẽ được bơm vào bể anoxic với mục đích chính khử 

nitơ từ sự chuyển hóa nitrate thành nitơ tự do theo phản ứng sau: 

NO3
- + 1,08CH3OH + H+

→ 0,065C5H7O2N + 0,47N2 + 0,76CO2 + 2,44H2O 

Lượng Nitrate này được tuần hoàn từ lượng bùn tuần hoàn từ bể lắng sinh học 

và lượng nước thải từ bể hiếu khí để giữ ổn định nồng độ bùn hoạt tính và tạo sinh 

khối cho vi sinh vật. 

Bể thiếu khí được khuấy trộn bằng máy khuấy chìm nhằm giữ bùn ở trạng thái 

lơ lửng và nhằm tạo sự tiếp xúc giữa nguồn thức ăn và vi sinh. 

Bể sinh học hiếu khí FBR (TK-05) 

Tiếp tục, nước thải từ bể Anoxic sẽ sang bể sinh học hiếu khí FBR TK-05. Bể 

xử lý sinh học có chế độ hoạt động liên tục, xử lý chất bẩn hữu cơ có trong nước thải 

bằng vi sinh vật hiếu khí dính bám trên các giá thể được lắp cố định bên trong bể.  
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Máy thổi khí được vận hành liên tục nhằm cung cấp oxy cho cả hai nhóm vi 

sinh vật hiếu khí này hoạt động, đảm bảo nồng độ oxy hòa tan trong nước Bể sinh học  

hiếu khí không được nhỏ hơn 2 mg/l. Đối với quần thể vi sinh vật tự dưỡng hiếu khí, 

trong điều kiện thổi khí liên tục, quần thể vi sinh vật này sẽ phân hủy các hợp chất hữu 

cơ có trong nước thải thành các hợp chất vô cơ đơn giản như CO2 và H2O theo 3 giai 

đoạn: 

 

Trong bể sinh học FBR, các giá thể vi sinh được lắp đầy làm tăng diện tích tiếp 

xúc của vi sinh vật. Giá thể vi sinh cố định này tạo môi trường thuận lợi để vi sinh vật 

phát triển tốt. Quá trình phân hủy theo phản ứng sau: 

Ưu điểm nổi bật của bể FBR là diễn ra cả hai quá trình Nitrification và 

Denitrification do đó khả năng khử Nitơ còn trong nước thải rất cao. Qui trình gồm hai 

bước được mô tả như sau: 

 

 

 

 

Yêu cầu chung khi vận hành hệ thống bùn hoạt tính hiếu khí là nước thải đưa vào 

hệ thống có hàm lượng TSS không vượt quá 150 mg/l, hàm lượng sản phẩm dầu mỡ 

không quá 25 mg/l, pH = 6,5 - 8,5, nhiệt độ 6oC < toC < 37oC. 

Bể lắng bùn sinh học (TK-06A/B) 

Tại bể lắng TK-06A/B sẽ xảy ra quá trình tách bùn cặn (xác sinh vật) ra khỏi 

nước nhờ cơ chế lắng trọng trường. Phần bùn vi sinh sẽ lắng xuống đáy bể, phần nước 

trong bên trên sẽ tiếp tục chảy qua bể tiếp xúc khử trùng TK-07A/B/C. Tại bể lắng có 

lắp đặt bơm bùn ly tâm trục ngang SP-06 để định kỳ bơm hút phần bùn dư dưới đáy bể 

về bể gạn bùn S-01/02, một phần bùn vi sinh được hồi lưu về bể sinh học hiếu khí 

FBR để duy trì hàm lượng vi sinh vật trong bể. 

 

Màng giá thể vi sinh  

Vùng hiếm khí 

ANOXIC 

Vùng hiếu khí  

Nước thải  

Khí Oxy  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

“Trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Dầu Tiếng, diện tích 22,52 ha” 

Chủ Dự án: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Dầu Tiếng  Trang 42

   

Bể khử trùng (TK-07A/B/C) 

Nước từ bể lắng tự chảy sang bể khử trùng TK-07A/B/C. Tại đây, nhờ các bơm 

định lượng DP-07A/B mà dung dịch Javen được cung cấp liên tục vào bể để tiêu diệt 

hoàn toàn lượng vi sinh vật gây bệnh như Ecoli, Coliform… có trong nước thải. 

Cột lọc áp lực (TK-08) 

Tiếp tục nước thải được bơm từ bể khử trùng vào cột lọc áp lực nhờ 2 bơm lọc 

F01-A/B nhằm loại bỏ cặn lơ lửng khó lắng tại bể lắng trước khi dẫn ra mương quan 

trắc MQT-01. Trên đường ống dẫn nước thải từ cột lọc áp lực đến mương quan trắc có 

lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng FM-07 nhằm kiểm soát lưu lượng nước thải của hệ 

thống. 

Sau một thời gian vận hành, trở lực trong cột lọc tăng lên thông qua đồng hồ đo 

áp lực cho thấy cột lọc đang bị nghẹt cần được rửa ngược tầng vật liệu lọc để hiệu suất 

xử lý được đảm bảo. Phần nước rửa ngược được dẫn về bể gạn bùn S-01. 

Mương quan trắc (MQT-01) 

Mương quan trắc được xây dựng để kiểm tra chất lượng nước sau xử lý trước khi 

xả thải ra môi trường. Đây cũng là nơi lấy mẫu để phân tích chất lượng nước thải đã 

đạt yêu cầu xả thải hay chưa. Nước sau xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, và được xả vào nguồn tiếp nhận. 

Bể gạn bùn (S-01) 

Tại sân phơi bùn, dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời sau một thời gian bùn sẽ 

được độ ẩm xuống dưới 5%, đồng thời bùn sẽ được phân hủy. Phần nước dư từ sân 

phơi bùn sẽ tự chảy về hố thu nước thải TK-01 tiếp tục xử lý tuần hoàn. Phần bùn khô 

trên mặt sân phơi bùn định kỳ sẽ được đưa đi chôn lấp hợp vệ sinh. 

Hệ thống xử lý mùi 

Các quá trình thiếu khí và hiếu khí sẽ gây mùi, do đó thiết kế có bố trí cụm thiết 

bị xử lý mùi: 

Mùi phát sinh  Ống thu gom  Quạt hút mùi  Thiết bị xử lý mùi bằng oxit sắt kết 

hợp Ozone  ống thoát. 

Mùi phát sinh trong quá trình xử lý nước, sẽ được quạt hút tập trung về thiết bị 

xử lý mùi (Oxit sắt kết hợp Ozone). Nhờ tầng vật liệu hấp phụ oxit sắt và xúc tác 

ozone bên trong tháp mà mùi được loại bỏ, phần khí sạch sẽ được dẫn lên ống thoát 

thải ra ngoài môi trường. 
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➢ Thông số kỹ thuật của HTXLNT 

Bảng 3.2. Hạng mục các công trình HTXLNT công suất 120 m3/ngày 

STT Hạng mục 

Số 

lượng 

(bể) 

Kích thước (m) 

Thể 

tích 

(m3) 

Thời 

gian 

lưu  

Vật liệu 

1 Hố thu gom  01 L×B×H = 1,1×1,6×4,3 7,57 1,5 h BTCT  

2 
Bể tách dầu 

mỡ 
03 

L×B×H = 1,0×1,0×1,0 1,0 0,2h 

BTCT  L×B×H = 0,9×1,0×1,0 0,9 0,18h 

L×B×H = 0,9×1,0×1,0 0,9 0,18h 

3 Bể điều hòa  01 
L×B×H = 3,2 × 3,6 × 

3,5 – 3,2×1,2×1,7 
33,79 6,76h BTCT  

4 

Bể sinh học 

thiếu khí 

Anoxic  

01 L×B×H= 3,2×1,8×3,5 20,16 4,0h BTCT  

5 
Bể sinh học 

hiếu khí FBR 
01 L×B×H= 5,4×2,2×3,5 41,58 8,3h BTCT  

6 
Bể lắng bùn 

sinh học  
02 

L×B×H= 2,0×1,8×3,5 12,6 2,52h 
BTCT  

L×B×H= 2,0×1,4×3,5 9,8 1,96h 

7 Bể khử trùng  02 
L×B×H= 0,8×0,8×3,5 2,24 0,448h 

BTCT  
L×B×H= 0,8×0,8×3,5 2,24 0,448h 

8 Cột lọc áp lực 01 D×H= 0,8×2,1 - - - 

9 
Mương quan 

trắc  
01 L×B×H= 1,5×0,5×1,0 0,75 0,15h 

Đáy, thành 

mương đổ 

bê tông, lát 

gạch men 

thành trong 

10 Bể gạn bùn  01 L×B×H= 1,8×0,8×1,5 2,16 0,432h 
Đáy, thành 

đổ bê tông 

11 Nhà điều hành 01 L×B= 4,0×3,5 - - 
Đáy, thành 

đổ bê tông 

(Nguồn: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Dầu Tiếng, 2024) 

Bảng 3.3. Thông số kỹ thuật các thiết bị công trình HTXLNT 

STT  Tên thiết bị Thông số kỹ thuật 

I PHẦN THIẾT BỊ 

1 Hố thu nước thải (TK-01) 

1.1 Thiết bị tách rác (SC-01) 

- Loại: Giỏ lược rác, xích treo 

- Kích thước: 500(L) x 500(W) x 600(H) mm 

- Vật liệu: Inox SS304 

1.2 
Bơm nước thải (WP-

01A/B) 

- Loại: Bơm chìm 

- Lưu lượng: Q = 10 m3/h 
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STT  Tên thiết bị Thông số kỹ thuật 

- Cột áp: H = 7 m 

- Đường kính ống ra: DN50 mm 

- Công suất: 0.75 kW 

- Điện áp: 3 pha, 380V, 50Hz 

- Nhiệt độ chất bơm: 0- 40oC 

- Chất rắn đi qua: 35 - 50 mm 

- Cấp độ bảo vệ: IP68 

- Vật liệu: Thân Inox, cánh gang, trục inox 410 

- Động cơ có rờ le nhiệt bảo vệ quá tải khi qua tải 

- Bề mặt được phủ sơn Epoxy giúp chống ăn mòn 

1.3 Xích kéo bơm - Vật liệu: Inox SS304 

1.4 Phao đo mực nước 

- Kích thước: 15(L) x 6(W) x 14(H) mm 

- Trọng lượng: 0.5 kg 

- Tuổi thọ: 1 triệu lần đóng/ngắt 

- Nguồn điện: 220V 

- Tầm nước kiểm soát: 0.18 - 5 m 

2 Bể điều hòa (TK-03) 

2.1 
Bơm nước thải (WP-

02A/B) 

- Loại: Bơm chìm 

- Lưu lượng: 6.5 m3/h 

- Cột áp: 5 m 

- Đường kính ống ra: DN50 mm 

- Công suất: 0.37 kW 

- Điện áp: 3 pha, 380V, 50Hz 

- Nhiệt độ chất bơm: 0- 40oC 

- Chất rắn đi qua: 35 - 50 mm 

- Cấp độ bảo vệ: IP68 

- Vật liệu: Thân Inox, cánh gang, trục inox 410 

- Động cơ có rờ le nhiệt bảo vệ quá tải khi qua tải 

- Bề mặt được phủ sơn Epoxy giúp chống ăn mòn 

2.2 Xích kéo bơm - Vật liệu: Inox SS304 

2.3 Phao đo mực nước 

- Kích thước: 15(L) x 6(W) x 14(H) mm 

- Trọng lượng: 0.5 kg 

- Tuổi thọ: 1 triệu lần đóng/ngắt 

- Nguồn điện: 220V 

- Tầm nước kiểm soát: 0.18 - 5 m 

2.4 Đĩa khuếch tán khí thô 

- Lưu lượng: 2 ~ 25 m3/h 

- Đường kính đĩa: 105 mm 

- Vật liệu:  

+ Màng: Silicon 
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STT  Tên thiết bị Thông số kỹ thuật 

+ Khung: PP gia cường 

3 Bể sinh học thiếu khí (TK-04) 

3.1 
Bơm khuấy chìm 

 (WP-03A/B) 

- Loại: Bơm chìm chìm 

- Lưu lượng: 6.5 m³/giờ 

- Công suất: 0.4 kW 

- Điện áp: 3 pha, 380V, 50Hz 

- Nhiệt độ chất bơm: 0-40 độ C 

- Chất rắn đi qua 35 - 50mm 

3.2 Xích kéo - Vật liệu: Inox SS304 

3.4 
Bơm định lượng hóa chất 

(DP-04) 

- Loại: Bơm màng 

- Lưu lượng: 0-30 lít/h 

- Áp suất: 0.35kg/cm2 

- Công suất: 0.045 kW 

- Điện áp: 1 pha/ 220V/ 50Hz 

3.5 Bồn chứa hóa chất (CT-04) 

- Loại: Bồn đứng 

- Thể tích: 300 lít 

- Vật liệu: Nhựa PVC 

4 Bể sinh học hiếu khí FBR (TK-05) 

4.1 Máy thổi khí (AB-05A/B) 

- Loại: Root Blower 

- Lưu lượng: 3 m3/phút 

- Cột áp: 5m 

- Đường kính ống ra: DN65 mm 

- Vật liệu: Vỏ gang, guồng gang, trục thép Carbon 

- Động cơ TCC: 

+ Công suất: 5.5 kW 

+ Điện áp: 3 pha, 380V, 50Hz 

- Các phụ kiện kèm theo: Thân máy, van 1 chiều, 

van an toàn, đồng hồ áp suất, ống giảm thanh vào, 

khung đế, cacte, khớp nối chữ T, Puli, dây đai… 

Ống giảm thanh ra, khớp nối mềm.  

4.2 
Bơm nước thải (WP-

05A/B) 

- Loại: Bơm chìm 

- Lưu lượng: 6.5 m3/h 

- Cột áp: 5 m 

- Đường kính ống ra: DN50 mm 

- Công suất: 0.37 kW 

- Điện áp: 3 pha, 380V, 50Hz 

- Nhiệt độ chất bơm: 0- 40oC 

- Chất rắn đi qua: 35 - 50 mm 

- Cấp độ bảo vệ: IP68 
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STT  Tên thiết bị Thông số kỹ thuật 

- Vật liệu: Thân Inox, cánh gang, trục inox 410 

- Động cơ có rờ le nhiệt bảo vệ quá tải khi qua tải 

- Bề mặt được phủ sơn Epoxy giúp chống ăn mòn 

4.3 Xích kéo bơm - Vật liệu: Inox SS304 

4.4 Đĩa khuếch tán khí mịn 

- Lưu lượng: 2 ~ 6 m3/h 

- Lưu lượng Max: Q = 10 m3/h 

- Đường kính đĩa: 270 mm 

- Diện tích bề mặt hoạt động: 0.037m2 

- Nhiệt độ môi trường làm việc: 5 ~ 60oC 

- Đầu ren kết nối: 3/4" 

- Vật liệu:  

+ Màng: EPDM 

+ Khung: PP gia cường 

4.5 Giá thể vi sinh dính bám 
- Diện tích bề mặt: 120 m2/m3 

- Vật liệu: Sợi Polyester 

4.6 Khung đỡ giá thể dính bám - Vật liệu: Inox SS304 

5 Bể lắng bùn sinh học (TK-06) 

5.1 Thiết bị trợ lắng, tấm inox 

- Kích thước: 1.25 (L) x 2(W) m, dày 0.6ly 

- Vật liệu: Inox SS304 

- Có khung V3 viền xung quanh 

5.2 Bơm bùn dư 

- Loại: Ly tâm trục ngang 

- Lưu lượng: 2 m3/h 

- Cột áp: 5 m 

- Công suất: 1,5 HP 

- Điện áp: 3 pha, 380V, 50Hz 

6 Bể khử trùng (TK-07A/B/C) 

6.1 
Bơm định lượng hóa chất 

(DP-07A/B) 

- Loại: Bơm màng 

- Lưu lượng: 0-30 lít/h 

- Áp suất: 0.35kg/cm2 

- Công suất: 0.045 kW 

- Điện áp: 1 pha/ 220V/ 50Hz 

6.2 Bồn chứa hóa chất (CT-07) 

- Loại: Bồn đứng 

- Thể tích: 300 lít 

- Vật liệu: Nhựa PVC 

6.3 
Đồng hồ đo lưu lượng  

(FM-07) 

- Kiểu lắp: Mặt bích 

- Nhiệt độ môi trường làm việc: 40 ~ 120oC 

- Đường kính: DN100 mm 

- Vật liệu: Gang 
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STT  Tên thiết bị Thông số kỹ thuật 

6.4 Tấm inox 

- Vật liệu inox SS304 

- Kích thước: 4.5(L) x 1(W) m, dày 2mm 

- Có khung V4 

7 Cột lọc áp lực (TK-08)  

7.1 Bồn lọc áp lực (TK-08) 

- Kích thước : 800mmDx2100mmH         

- Vật liệu : Inox 304 dày 1.5mm  

- Vật liệu lọc : sỏi, cát thạch anh, vật liệu xử lý kim 

loại cấp 1-2 

7.2 Bơm hút lọc 
- Kiểu: bơm ly tâm                      

- Công suất: Q = 5-10m3/h; H = 5-8m   

- Điện áp: 1.5kw/3 pha/380V/50Hz/ 

7.3 Bơm rửa lọc 
- Kiểu: bơm ly tâm                      

- Công suất: Q = 3-6m3/h; H =3-7m   

- Điện áp: 0.75kw/3 pha/380V/50Hz/ 

7.4 
Đồng hồ đo lưu lượng  

(FM-07) 

- Kiểu lắp: Mặt bích 

- Nhiệt độ môi trường làm việc: 40 ~ 120oC 

- Đường kính: DN100 mm 

- Vật liệu: Gang 

II PHẦN ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHỆ - ĐIỆN TỰ ĐỘNG - LAN CAN 

8 
Hệ thống đường ống công 

nghệ 

- Đường ống dẫn nước: Ống uPVC Bình Minh  

- Đường ống dẫn khí: 

+ Phần ống chịu ánh sáng trực tiếp: Ống Inox, 

SS304  

+ Phần ống ngập trong nước: Ống uPVC  

- Đường ống dẫn hóa chất: Ống nhựa chuyên dùng 

cho hóa chất Bình Minh  

- Đường ống dẫn bùn: Ống uPVC Bình Minh  

- Phụ kiện: Van, khóa: Tất cả các van nhỏ hơn 

100mm sử dụng van bi, van cầu. Các van có đường 

kính lớn hơn 100mm sử dụng van bướm, van cổng 

(Việt Nam - Taiwan) 

- Các phụ kiện khác: Co, tê, nối giảm,… phù hợp 

với vật liệu và chủng loại ống (Việt Nam - 

Taiwan) 

9 
Hệ thống điện động lực, 

điện điều khiển, tủ điện 

- Hệ thống điều khiển tự động RSM/PLC – 

HMI 

- Khối điều khiển 

Tự động điều khiển và vận hành toàn bộ thiết bị 

của hệ thống XLNT theo lập trình PLC 
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STT  Tên thiết bị Thông số kỹ thuật 

- Khối hiển thị 

Thiết lập (Stand - by) hệ thống hiển thị quy trình 

công nghệ, quy trình vận hành, hiển thị Bars 

graphic trên màn hình HIM 

- Khối giám sát  

Giám sát lưu trình nước thải. Kèm đồng bộ: Thiết 

bị màn hình cảm ứng hiển thị quy trình vận hành, 

quy trình công nghệ gồm:  

+ Giám sát cơ cấu hoạt động của Super Aerobic  

+ Tự động điều khiển thiết bị Auto Clorine  

+ Tính thời gian hoạt động theo quy trình đã lập 

của từng công đoạn xử lý 

+ Công suất hoạt động của từng chỉ số về điện 

(U, A, I) 

- Thiết bị Alarm 

Tự động phát đèn tín hiệu khi hệ thống bị tắt 

nghẽn, hoặc có sự cố 

- Bộ Switcher  

Cài đặt chế độ Auto/man: Điều khiển bơm/quạt 

thổi 

- Tủ máy điện tử 

Kích thước: Dài x Rộng x Cao = 750mm x 350mm 

x 1800mm 

10 
Hệ thống xử lý mùi bằng 

Ozone 

- Module phản ứng DxRxH 500x500x1000mm , 

bằng inox 304 

- Vật liệu xúc tác khử mùi : Oxit sắt 

- Quạt hút (02 cái): công suất 1,5 HP 

- Máy phát ozone 2g/h 

11 
Hệ thống lan can sàn công 

tác 
- Vật liệu: Inox SUS304  

(Nguồn: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Dầu Tiếng, 2024) 

❖ Đánh giá hiệu quả xử lý của HTXLNT tập trung 

Chọn thông số BOD5 = 390 mg/l, SS = 650 mg/l, nitrat tính theo N= 51 mg/l, 

phosphat tính theo P = 13 mg/l, ta có 

Bảng 3.4. Bảng dự tính hiệu quả xử lý qua các công trình đơn vị của HTXLNT  

Công trình BOD SS Nitrat tính theo N Phosphat tính theo 

P 

Hố thu 

gom 

C (mg/l) 390 650 51 13 

H (%) 0 0 0 0 
 
 

Công trình BOD SS Nitrat tính theo N Phosphat tính theo 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

“Trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Dầu Tiếng, diện tích 22,52 ha” 

Chủ Dự án: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Dầu Tiếng  Trang 49

   

P 

Bể 

tách 

dầu 

mỡ 

C (mg/l) 390 583 51 13 

H (%) 15 5 5 5 

 
 

Công trình BOD SS Nitrat tính theo N Phosphat tính theo 

P 

Bể 

điều 

hoà 

C (mg/l) 332 553 48 12 

H (%) 0 0 0 0 

 
 

Công trình BOD SS Nitrat tính theo N 
Phosphat tính theo 

P 

Cụm anoxic 

– FBR 

C 

(mg/l) 
332 553 48 12 

H (%) 92 92 60 60 
 
 

Công trình BOD SS Nitrat tính theo N Phosphat tính theo 

P 

Bể lắng 

- khử 

trùng 

C (mg/l) 27 44 19 5 

H (%) 0 0 0 0 

 
 

Cống thoát 27 44 19 5 

Quy chuẩn thải  30 50 30 6 

(Nguồn: XLNT đô thị và công nghiệp, Lâm Minh Triết, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn 

Phước Dân, NXB ĐHQG TPHCM, 2012) 

❖ Đánh giá sự phù hợp của vị trí đặt hệ thống xử lý nước thải tập trung: 

Hệ thống XLNT tập trung dự kiến được bố trí tại khu đất ở hướng Tây Nam của 

dự án với diện tích chiếm đất của hệ thống là 48,72 m2 (L×B = 5,8m × 8,4m).  

Hệ thống XLNT tập trung xử lý bằng phương pháp làm sạch sinh học không có 

sân phơi bùn, có máy ép bùn, xây dựng kín, công suất 120 m3/ngày. HTXLNT được 

xây dựng kín, có chiều cao 4,5 m (trong đó âm 2,5m), có thiết bị xử lý mùi hôi để 

giảm mùi đến các công trình xung quanh. 

Khoảng cách từ HTXLNT tới các công trình công cộng tối thiểu là 10m. Cây 

xanh được trồng với khoảng cách 3-4m/cây tùy loại. Có thể trồng thành hàng để tăng 

mật độ, mỗi hàng cách nhau 2- 3 m. Loại cây được chọn là cây hoàng nam, lim xẹt, 
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long não,…..vừa tạo mỹ quan, bóng mát, vừa có hoa với mùi thơm dễ chịu. Ngoài ra 

còn có thể phủ đất trống bằng cỏ gừng, hoa đậu,….. 

 

Hình 3.5. Bản vẽ mặt bằng trạm XLNT 

- Khoảng cách từ HTXLNT đến đường D2 của dự án là 10,4 m 

- Khoảng cách từ HTXLNT đến đường D1 của dự án là 10,31 m 

- Khoảng cách từ HTXLNT đến đường N5 của dự án là 12,39 m 

- Khoảng cách từ HTXLNT đến suối hiện hữu là 30 m 

Khoảng cách cách ly của hệ thống XLNT tập trung của dự án tới các công trình 

xung quanh hệ thống XLNT tối thiểu là 10 m, khoảng cách này là hợp lý theo quy định 

của quy chuẩn QCXDVN 01:2021/BXD.  

Bên cạnh đó, để hạn chế tới mức thấp nhất tác động của mùi hôi, sol khí phát 

sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung tới chất lượng môi trường không khí tại khu 

vực xung quanh, chủ dự án áp dụng một số biện pháp sau: 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì hệ thống phân phối khí và sục khí ở bể điều 

hòa và bể hiếu khí để duy trì điều kiện hiếu khí, giảm thiểu việc phát sinh khí 

gây mùi như H2S, NH3,...  

- Kiểm tra tốc độ dòng chảy tại các bể chứa, bể thu gom để đảm bảo thơi gian lưu 

nước của các bể. 

- Khu vực trạm XLNT tập trung được bố trí cách xa các công trình 

- Lựa chọn một số loại cây xanh phù hợp, trồng thành hàng rào cây xanh cách ly 

tại khu vực trạm xử lý để hạn chế mùi hôi, sol khí phát tán ra khu vực bên 

ngoài. 
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- Không lưu trữ bùn phát sinh từ hệ thống trong thời gian dài. Toàn bộ lượng bùn 

phát sinh sẽ được thu gom, xử lý theo đúng quy định. 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

➢ Đối với bụi và khí thải từ các phương tiện giao thông 

- Toàn bộ đường giao thông nội bộ, khuôn viên của dự án sẽ được trải nhựa 

nóng, đổ bê tông nên sẽ giảm thiểu được việc lôi cuốn bụi từ mặt đất. 

- Tiến hành trồng các loại cây xanh thích hợp dọc các tuyến đường nội bộ, khu 

công viên, khuôn viên của khu dự án nhằm tạo cảnh quan khu vực đồng thời cải thiện 

môi trường không khí xung quanh. Cây xanh sẽ được chăm sóc và tưới định kỳ mỗi 

ngày. 

- Phương tiện giao thông ra vào khu dự án sẽ được yêu cầu giảm tốc độ, tắt máy 

tại các vị trí cần thiết.  

➢ Đối với mùi phát sinh từ khu lưu trữ chất thải rắn, cống thoát nước  

Một số biện pháp chủ đầu tư áp dụng để giảm thiểu mùi hôi từ khu vực tập kết 

rác như sau: 

- Có kế hoạch nạo vét hố ga định kỳ, tránh cặn tích lũy lâu ngày phân hủy kị khí 

gây mùi hôi, ngoài ra còn tránh trường hợp đường ống thoát nước bị nghẹt do cặn tích 

trữ lâu ngày. 

- Thức ăn thừa và rác thải từ các khu dịch vụ công cộng sẽ được phân loại và lưu 

chứa, đến cuối ngày sẽ bỏ vào thùng rác được bố trí trong nhà chứa rác từng tầng. 

Thùng chứa rác được trang bị là thùng chứa bằng nhựa có nắp đậy kín, tránh tình trạng 

để rác vương vãi gây mùi, mất mỹ quan. Sau đó, chủ dự án sẽ liên hệ với đội thu gom 

rác đến thu gom và vận chuyển. 

➢ Đối với mùi từ hệ thống xử lý nước thải 

- Hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án được xây dựng kín, trong đó hố 

thu gom, bể điều hòa, bể chứa bùn và bể trung gian sẽ có nắp đậy, các bể còn lại đều 

kín để thuận tiện cho việc vệ sinh cải tạo bể xử lý nước thải nếu cần đồng thời giảm 

thiểu mùi hôi phát sinh. Ngoài ra, dự án có đầu tư máy ép bùn để làm khô bùn. 

- Vị trí đặt trạm xử lý nước thải tập trung của khu nhà nằm ở phía phía Tây Nam 

của dự án. Chủ dự án tạo khoảng cách cách ly giữa trạm xử lý tập trung với các công 

trình xung quanh bằng dải cây xanh cách ly, với khoảng cách từ trạm xử lý đến các 

công trình tối thiểu 15m nên đảm bảo được khoảng cách cách ly an toàn. 

- Có thiết bị xử lý mùi hôi đi kèm HTXLNT, mùi phát sinh trong quá trình xử lý 

nước, sẽ được quạt hút tập trung về thiết bị xử lý mùi (Oxit sắt kết hợp Ozone). Nhờ 

tầng vật liệu hấp phụ oxit sắt và xúc tác ozone bên trong tháp mà mùi được loại bỏ, 

phần khí sạch sẽ được dẫn lên ống thoát thải ra ngoài môi trường. 
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Hình 3.6. Quy trình xử lý mùi từ hệ thống xử lý nước thải 

Thuyết minh quy trình xử lý: 

Mùi hôi phát sinh tại hệ thống xử lý nước thải sẽ được thu gom bằng các đường 

ống có đường kính DN50mm để dẫn về hệ thống xử lý khí thải thông qua quạt hút có 

công suất 1.500 m3/h. 

Khí thải chứa H2S sẽ theo hệ thống ống dẫn khí đi vào bên trong tháp hấp phụ 

theo miệng vào được bố trí ở đáy tháp, sau đó được giữ lại ở vật liệu lọc theo phản 

ứng: Fe2O3 + 3H2S → Fe2S3 + 3H2O. 

Khí thải đi vào lớp oxit sắt sẽ được các phần rỗng khí thải chứa trong đó và cho 

khí sạch đi qua và thải ra ngoài theo đường ống thoát khí được bố trí trên đỉnh tháp. 

Phản ứng trên xảy ra đến khi lớp vật liệu lọc được bão hòa thì hệ thống dẫn khí 

sẽ ngắt để hoàn nguyên theo phản ứng: 2Fe2S3 + 3O2 → 2Fe2O3 + 6S. Lớp vật liệu lọc 

sẽ được thay thế và tiếp tục xử lý. Lớp vật liệu hấp phụ được coi là hết tác dụng khi S 

chiếm 50% lượng vật liệu.Sau khi qua lớp oxit sắt, chủ đầu tư có dẫn dòng khí qua 

máy tạo ozone. Oxit sắt sau khi hấp phụ được thu gom như chất thải nguy hại. 

Loại tháp được chọn trong hệ thống xử lý này được làm bằng vật liệu inox 304 có 

phủ Epoxy, nên khả năng chịu mài mòn cao.  

Khí thải sau khi được xử lý qua tháp hấp phụ sẽ được thải qua ống thải có đường 

kính DN200mm. Hiệu quả xử lý của thiết bị này trên 95%. Khí thải sau khi qua hệ 

thống xử lý sẽ đạt tiêu chuẩn môi trường quy định QCVN 19:2009/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và chất vô cơ, cột B, Kp = 

Khí thải (mùi hôi) phát sinh 

từ hệ thống xử lý nước thải 

Hệ thống ống dẫn thu gom 

DN 50mm 

Quạt hút 

Tháp hấp phụ bằng oxit sắt 

Ống thải 

Máy tạo 

ozone 
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1,0, Kv= 0,8 và QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

❖ Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý: 

Bảng 3.5. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải (mùi hôi) 

TT Tên thiết bị Thiết bị thu gom (mm) 
Số 

lượng 

Xuất 

xứ 

1 Đường ống thu gom  

- Đường kính DN50mm  

- Vật liệu: Nhựa uPVC 

- Phụ kiện: co, nối,.. 

01 
Việt 

Nam 

2 Quạt hút 

- Lưu lượng: 1.500 m3/h, 1,5HP 

- H = 750~960 Pa 

- Điện: 3 pha 380V 

02 
Việt 

Nam 

3 Tháp hấp phụ  

- Đường kính 500mm, chiều cao 

1000m 

- Vật liệu: inox 304, dày 3mm. 

- Vật liệu hấp phụ: oxit sắt, 

ozone. 

01 
Việt 

Nam 

4 Máy tạo ozone 
- Kích thước: 250x200 mm 

- Máy phát ozone 2g/h 
01 

Việt 

Nam 

5 Ống thải 
- Đường kính: DN200mm  

- Vật liệu: Nhựa uPVC 
01 

Việt 

Nam 

(Nguồn: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Dầu Tiếng, 2024) 

 Tính toán khối lượng oxit sắt sử dụng và chu kì thay oxit sắt: 

- Kích thước của tháp hấp phụ là: 0,5 × 1m 

- Bán kính của tháp là r = 0,25m 

- Chiều cao của lớp oxit sắt là H = 0,3m 

- Khối lượng riêng của oxit sắt là m = 5200 kg/m3 

- Thể tích chứa oxit sắt là V=π×r2×H = π×0,252×0,3 = 0,06 m3 

- Khối lượng oxit sắt cần cho tháp: M = m×V = 5200×0,06 = 312 kg/lần 

- Vậy lượng oxit sắt cho 01 lần thay khoảng 312 kg/lần 

- Tần suất thay: 06 tháng/lần 

 Như vậy, khối lượng oxit sắt cần thay là 624 kg/năm  

3.3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn. 

➢ Chất thải rắn sinh hoạt 

- Rác từ khu trung tâm văn hóa – TDTT; công cộng – dịch vụ: Theo Cục quản lý 

chất thải và cải thiện môi trường Việt Nam, định mức rác thải thông thường từ 

các công trình công cộng là 0,1 – 0,2 kg/m2 sàn/ngày. Như vậy, với diện tích 

sàn các công trình tại dự án là 52.626 m2 thì tổng khối lượng chất thải rắn phát 

sinh là 5.262,6 kg/ngày. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

“Trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Dầu Tiếng, diện tích 22,52 ha” 

Chủ Dự án: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Dầu Tiếng  Trang 54

   

- Rác vườn từ hoạt động chăm sóc cây xanh: phát sinh chủ yếu từ các hoạt động 

chăm sóc cây xanh, làm đẹp cảnh quan, công viên,…thành phần chủ yếu là 

cành cây, lá cây,…Khối lượng rác vườn từ hoạt động hoạt động chăm sóc cây 

xanh  là 10% rác từ khu trung tâm văn hóa – TDTT: 526,3 kg/ngày  

 Như vậy, tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại dự án là 5.788,9 

kg/ngày.  

➢ Chất thải rắn thông thường 

- Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải tập trung 

Ước tính lượng bùn từ HTXL nước thải 

▪ 1 m3 nước sẽ sinh ra 2 lít bùn loãng,  

▪ Lượng bùn khô = 25% lượng bùn loãng 

▪ Trọng lượng bùn khô: d = 1,4 tấn/m3= 1,4 kg/lít 

+ Lượng bùn phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải công suất 120 m3/ngày.đêm 

của dự án: 120m3 nước → 240 lít bùn loãng 

+ Lượng bùn khô = 25% x 240 = 60 lít  

 Khối lượng bùn khô: 60 x 1,4 = 84 kg/ngày = 30.660 kg/năm 

- Dầu mỡ thải từ hệ thống xử lý nước thải tập trung 

Dựa vào TCVN 9718:2013 – Chất lượng nước, phương pháp xác định hàm 

lượng dầu, mỡ và hydrocacbon dầu mỏ trong nước’’. Tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định 

lượng mỡ trong nước thải quy định rõ lượng mỡ trong nước thải sinh hoạt tối đa là 

100mg/l. 

Nước thải phát sinh tại dự án với lưu lượng 108,8 m3/ngày, tương đương 

108.800 l/ngày 

Khối lượng dầu mỡ thải phát sinh tại dự án là: 

108.800 l/ngày × 100 mg/l = 10.880.000 mg/ngày = 10,88 kg/ngày = 3.971,2 

kg/năm 

 Như vậy, tổng khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh tại dự án là 34.631,2 

kg/năm.  

Bảng 3.6. Thành phần các loại chất thải rắn thông thường phát sinh tại dự án 

STT Tên chất thải 
Mã  

chất thải 

Khối lượng 

theo ĐTM 

được duyệt 

(kg/năm) 

Khối lượng 

xin phép 

GPMT 

(kg/năm) 

1 
Dầu mỡ thải từ hệ thống xử lý 

nước thải 
12 06 11 - 3.971,2 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

“Trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Dầu Tiếng, diện tích 22,52 ha” 

Chủ Dự án: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Dầu Tiếng  Trang 55

   

2 
Bùn thải từ hệ thống xử lý 

nước thải 
- 30.660 30.660 

Tổng cộng 30.660 34.631,2 

(Nguồn: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Dầu Tiếng, 2024) 

➢ Chất thải nguy hại: 

Hoạt động của khu trung tâm văn hóa – TDTT và khu dịch vụ - công cộng tạo 

ra một số chất thải nguy hại như: đèn huỳnh quang, các loại bao bì, chai lọ đựng thuốc 

diệt muỗi, đựng chất tẩy rửa, đồ điện tử hư hỏng, ắc quy, pin hết hạn sử dụng, hộp sơn, 

keo, hộp mực in,… 

Tham khảo kết quả thành phần chất thải rắn trong dự án “Chương trình phân 

loại chất thải rắn tại nguồn tại các quận thí điểm trên địa bàn TP.HCM”, ước tính 

lượng CTNH chiếm khoảng 0,6% lượng chất thải rắn thông thường phát sinh, vậy tổng 

lượng CTNH phát sinh khoảng 34,7 kg/ngày.đêm. Thành phần chủ yếu của chất thải 

nguy hại phát sinh từ dự án như bảng sau: 

Bảng 3.7. Thành phần các loại CTNH phát sinh trong giai đoạn hoạt động dự án 

Stt Tên chất thải 
Trạng 

thái 

Khối 

lượng 

theo 

ĐTM 

(kg/năm) 

Khối 

lượng xin 

phép 

GPMT 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

Ký 

hiệu 

1 
Bóng đèn huỳnh quang 

thải 
Rắn 650,2 650,2 16 01 06 NH 

2 

Bao bì cứng thải bằng 

kim loại (bình xịt côn 

trùng, bình xịt 

phòng,..….) 

Rắn 2.240,5 2.240,5 18 01 02 KS 

3 Pin thải, ắc quy thải Rắn 490,5 490,5 16 01 12 NH 

4 
Các thiết bị, linh kiện 

điện tử thải 
Rắn 1.055 1.055 16 01 13 NH 

5 
Bao bì nhựa dính thành 

phần CTNH. 
Rắn 3.350,5 3.026,5 18 01 03 KS 

6 
Bao bì mềm dính thành 

phần CTNH. 
Rắn 2.960,8 2.660,8 18 01 01 KS 

7 Hộp mực in thải Rắn 431 431 08 02 04 KS 

8 
Giẻ lau dính dầu nhớt, 

dính thành phần CTNH. 
Rắn 1.487 1.487 18 02 01 KS 

9 Oxit sắt bão hòa Rắn - 624 02 03 03 - 

Tổng 12.665,5 12.665,5 -  

(Nguồn: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Dầu Tiếng, 2024) 
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❖ Biện pháp xử lý: 

Trung tâm văn hóa, thể dục thể thao và truyền thanh huyện Dầu Tiếng sau khi 

tiếp nhận bàn giao, sẽ trực tiếp tổ chức phân loại rác, đồng thời sẽ chịu trách nhiệm 

kiểm tra, giám sát nguồn chất thải này.  

Hiện nay, hạng mục nhà chứa chất thải rắn chưa được xây dựng. 

➢ Chất thải rắn thông thường:  

Công tác quản lý chất thải rắn đối với các chất thải phát sinh từ nguồn này áp dụng 

các biện pháp: 

- Bố trí các thùng rác ở những nơi hợp lý đảm bảo tính đẹp mắt, dễ tìm và tiện 

tay. Các thùng này được đặt dọc theo các lối đi, ở cạnh những nơi dừng chân.  

- Thiết kế các thùng rác dạng chim cánh cụt hoặc các gốc cây tạo mỹ quan trên 

đường phố, công viên và quảng trường 

- Lượng rác trong các thùng chứa này cùng với rác từ các đường giao thông sẽ 

được nhân viên vệ sinh quét dọn, thu gom, sau đó đưa về điểm tập kết rác tập 

trung có diện tích 30 m2 trong đó ngăn chứa chất thải thông thường có diện tích 

khoảng 20 m2 để thuận tiện cho đơn vị thu gom rác lấy rác.  

- Hợp đồng đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển xử lý với tần suất thu 

gom 01 lần/ngày. 

➢ Chất thải nguy hại: 

Theo như trình bày ở trên, rác sau khi thu gom sẽ được đưa về điểm tập kết rác 

tập trung có diện tích khoảng 30 m2, nhà chứa CTNH có diện tích khoảng 10 m2, nhà 

chứa sẽ được đảm bảo các yêu cầu của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, cụ thể như sau: 

- Khu vực chứa CTNH nguy hại có mái che, tường bao quanh và có gờ cao hơn 

mặt bằng xung quanh để tránh nước mưa chảy tràn vào kho cũng như ngăn 

không cho chất thải lỏng từ kho tràn ra xung quanh. 

- Trong nhà kho sẽ trang bị các thùng chứa riêng biệt cho mỗi loại chất thải, dán 

nhãn và dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm cho từng thùng chứa 

- Trang bị bình bột chữa cháy, vật liệu thấm hút trong nhà kho 

- Chủ dự án sẽ liên hệ và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải nguy hại này đúng theo quy định  với tần suất 06 

tháng/lần đúng theo quy định hiện hành. 

3.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Nhằm giảm thiểu độ ồn phát sinh, chủ đầu tư thực hiện các biện pháp sau đây: 

- Xe gắn máy, xe ô tô không nổ máy trong suốt thời gian đậu tại khu vực giữ xe 

tập trung. 

- Sử dụng hệ thống bơm chìm để bơm nước thải.  
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- Sử dụng các máy móc thiết bị hiện đại, ít gây ồn, không hoạt động quá công 

suất cho phép định kỳ bảo trì bảo dưỡng, theo hướng dẫn của nhà sản xuất, sửa chữa 

kịp thời các loại máy móc, thiết bị cũ và hư hỏng. 

Để hạn chế tiếng ồn, rung do hoạt động của máy phát điện dự phòng, chủ dự án 

đã áp dụng các biện pháp sau: 

- Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su. 

- Kiểm tra độ mòn chi tiết định kỳ và thường kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay 

những chi tiết hư hỏng hay thay thế kịp thời máy phát điện khi đã xuống cấp. 

- Trồng cây xanh xung quanh dự án vừa tạo cảnh quan vừa giảm tiếng ồn. 

3.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

3.5.1. Sự cố cháy nổ và PCCC 

Để đảm bảo an toàn cho Dự án trong quá trình thiết kế và xây dựng, đơn vị thi 

công phải tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình 

(TCVN 2622-1995). Tuy vậy trong thực tế khi Dự án được đưa vào sử dụng cũng cần 

có các biện pháp hỗ trợ cho việc phòng ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về 

người và của một khi có sự cố xảy ra. 

➢ Hệ thống chữa cháy  

Nhằm đề phòng và khắc phục các sự cố về cháy nổ và hỏa hoạn có thể xảy ra, 

Chủ đầu tư bố trí các trụ nước cứu hoả D150 để cung cấp nước chữa cháy. Trụ cứu 

hoả đặt cách nhau: 150 - 300m, cách mép đường 1,5->2m, đặt tại các ngã 3, ngã 4 để 

thuận lợi cho việc cấp nước chữa cháy. Biện pháp về phòng chống và ứng cứu cháy nổ 

sẽ được áp dụng nghiêm túc và tuân theo quy định về an toàn lao động và phòng cháy 

chữa cháy của Chính Phủ Việt Nam.  

Chủ dự án xây dựng bể nước ngầm PCCC. Nước cứu hỏa được bơm bằng bơm 

áp lực cao đến các họng chữa cháy trong tòa nhà.  

➢ Phương án phòng chống cháy, nổ 

- Tất cả các người dân khi đến vui chơi giải trí tại khu trung tâm văn hóa - TDTT 

phải có ý thức giữ gìn và bảo quản các thiết bị gây cháy nổ như bếp điện, bếp 

từ, các thiết bị về điện sinh hoạt. Ngoài ra bộ phận điều hành quản lý trực tiếp 

công trình phải thường xuyên nhắc nhở, tập huấn về công tác PCCC - chữa 

cháy và thoát nạn (có sự hướng dẫn của Công an PCCC) cho mọi đối tượng sử 

dụng. 

- Quản lý việc sử dụng các thiết bị điện trong khu nhà đúng kỹ thuật. Tránh sử 

dụng các thiết bị điện gây quá tải làm ảnh hưởng hệ thống điện toàn công trình. 

- Các bảng tiêu lệnh PCCC phải được gắn ở những nơi có nguy cơ sảy ra sự cố 

cháy nổ. 
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- Thường xuyên kiểm tra hệ thống quạt tăng áp, hút khí và cấp không khí tươi ở 

các buồng thang thoát nạn. 

- Phải kiểm tra định kỳ các thiết bị chữa cháy và báo cháy, các thiết bị và dây dẫn 

chống sét công trình để đảm bảo khi có sự cố xảy ra thì vẫn hoạt động tốt. 

➢ Biện pháp chữa cháy 

Dập lửa: Ngay từ khi phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy và các lực lượng 

khác cần tiến hành ngay các công tác dập lửa. Sử dụng các dụng cụ như: bình chữa 

cháy, nước để dập lửa. 

Dọn dẹp: Sau khi ngọn lửa được dập tắt, điều động nhân công dọn dẹp sạch sẽ 

khu vực bị cháy, các chi tiết, thiết bị, máy móc bị hỏng cũng được tháo dỡ và vận 

chuyển ra khỏi khu vực. 

Báo cáo điều tra nguyên nhân và rút kinh nghiệm: Ngay sau khi phát hiện cháy, 

cần báo cáo ngay với cơ quan hữu quan để phối hợp trong công tác chữa cháy. Sau đó 

Chủ đầu tư sẽ cùng với cơ quan hữu quan sẽ cùng tiến hành công tác điều tra xác định 

nguyên nhân và lập thành báo cáo gửi các bên có liên quan. Ngoài ra Chủ đầu tư sẽ 

tiến hành công tác đánh giá thiệt hại, xác định những hư hại và phần cần sửa chữa để 

có kế hoạch cụ thể khắc phục. 

➢ Hệ thống chống sét 

- Lắp đặt hệ thống cốt thu sét tại nóc cao nhất của các công trình  

- Hệ thống chống sét gồm 3 kim thu sét, mỗi kim thu có 2 dây dẫn sét để dẫn 

dòng sét xuống đất qua 2 hố tiếp đất chống sét. Dây chống sét là dây đồng bản 

3 × 2,5mm có tác dụng dẫn dòng sét xuống đất an toàn giảm thiểu tác dụng cảm 

ứng và hiện tượng sét đánh tạt ngang. 

- Hố tiếp đất: có 6 hố tiếp đất nối từ 3 kim thu sét xuống, giá trị điện trở tiếp đất 

phải <10. Phải thường xuyên kiểm tra điện trở đất, nếu sau một vài năm giá trị 

này >10 thì phải cải tạo lại hố tiếp đất. 

- Hộp kiểm tra tiếp đất đặt trên vách tường ngoài trời gần bãi tiếp đất, cách mặt 

đất 1,5m. 

- Khoảng cách từ dây dẫn sét đến mép cửa ra vào, cửa sổ ít nhất là 1,5m. 

3.5.2. Sự cố đối với các công trình xử lý chất thải 

➢ Sự cố đối với hệ thống thu gom nước thải 

- Các bể ngầm, hố ga có nhiều khí độc hại cần có hệ thống thu khí hoặc ống 

thông hơi đảm bảo thoát được lượng khí độc hại ra ngoài. 

- Khi lắp đặt hệ thống điện, tủ điện đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và được tiến 

hành bởi người có chuyên môn 

- Trong nhà vận hành có bố trí thiết bị phóng cháy nổ. 
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➢ Sự cố bể tự hoại 

- Bể tự hoại được xây dựng đúng theo quy định, bể tự hoại được xây âm, chống 

thấm để đảm bảo chất ô nhiễm không thấm vào đất 

- Thường xuyên kiểm tra bể tự hoại để phát hiện các sự cố và có biện pháp sửa 

chữa kịp thời 

- Thường xuyên hút bùn trong bể tự hoại để đảm bảo thể tích chứa và phân hủy 

cặn của bể 

- Lắp đặt ống thông hơi cho bể tự hoại để đảm bảo khí được thoát ra ngoài, đảm 

bảo hoạt động bình thường của bể tự hoại 

➢ Sự cố trong vận hành hệ thống XLNT. 

- Bể xử lý thiết kế phải an toàn, có lan can bảo vệ, có hành lang công tác đủ rộng 

- Các bể ngầm, hố ga và bể sinh nhiều khí độc hại cần có hệ thống thu khí hoặc 

ống thông hơi đảm bảo thoát được lượng khí độc hại ra ngoài 

- Khi lắp đặt hệ thống điện, tủ điện cần đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và được 

tiến hành bởi người có chuyên môn 

- Hoá chất sử dụng cho hệ thống và máy móc thiết bị dự phòng được đặt trong 

nhà vận hành có mái che, hoá chất bố trí hợp lý tránh khả năng tương tác giữa 

các loại hoá chất 

- Công nhân vận hành được đào tạo kỹ càng về các vấn đề liên quan đến thiết kế 

kỹ thuật trạm xử lý, cách vận hành cũng như các sự cố thường gặp và phương 

án ứng phó với từng trường hợp, hạn chế thấp nhất các sự cố đáng tiếc xảy ra 

do thiếu hiểu biết 

- Trong nhà vận hành có bố trí thiết bị phòng cháy nổ. 

Trong trường hợp xảy ra sự cố như nghẹt bơm, vỡ đường ống hoặc nước thải xử 

lý không đạt tiêu chuẩn sẽ tiến hành ngưng hoạt động của hệ thống và tiến hành kiểm 

tra, sửa chữa. Trong thời gian này nước sẽ được dẫn vào bể điều hòa, sau khi hệ 

thống được sửa chữa hoàn tất nước thải sẽ được bơm trở lại quy trình xử lý; đảm 

bảo thời gian sửa chữa là nhanh nhất. Hệ thống xử lý nước thải được thiết kế bể 

điều hòa và bể anoxic có thể lưu trữ nước thải tạm thời trong khoảng thời gian chờ 

sửa chữa. 

- Đối với sự cố chết vi sinh xử lý: tắt sục khí để lắng 1 tiếng, tiến hành bơm nước 

thải ra (ức chế vi sinh vật). Tiến hành bơm nước thải sạch vào bể Aerotank sục 

khí 30 phút và để lắng, tiếp tục bơm nước ra. Sau đó kiểm tra toàn bộ thông số 

của nước thải đầu vào 

- Đối với sự cố quá tải: cần kiểm tra lại tính chất nước thải đầu vào và các công 

đoạn xử lý trước khi nước thải đi vào bể vi sinh hiếu khí. Để khắc phục hiện 

tượng bọt nổi nhiều do lượng vi sinh hoạt tính trong bể rất ít, cần bổ sung thêm 

lượng vi sinh vật trong bể bằng cách mua thêm bùn vi sinh  
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- Đối với sự cố vi sinh vật thiếu thức ăn: Tăng lưu lượng nước cần xử lý hoặc bổ 

sung thêm các chất hữu cơ tự nhiên cho vi sinh vật phát triển 

➢ Sự cố từ hồ bơi 

- Thiết kế và xây dựng hồ bơi đúng theo các tiêu chuẩn kỹ thuật 

- Xây dựng rãnh thu nước tràn dẫn về bể cân bằng, bể cân bằng là bể quan trọng, 

có nhiệm vụ cân bằng nước cho bể bơi 

- Thường xuyên kiểm tra chất lượng nước hồ bơi, nồng độ Clo trong nước, 

thường xuyên vệ sinh, làm sạch thành bể, đáy bể để tránh hiện tượng phát sinh 

rong rêu, tảo trong hồ bơi  

3.6. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường. 

Dự án không có sự thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường phê 

duyệt
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❖ Quyền và trách nhiệm của các bên liên quan 

Bảng 3.8. Quyền và trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong suốt quá trình thực hiện dự án 

STT Nội dung 
Quyền và trách nhiệm của Ủy ban 

nhân dân huyện Dầu Tiếng 

Quyền và trách nhiệm của                              

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện Dầu Tiếng 

Quyền và trách nhiệm của Trung tâm văn 

hóa, thể thao và truyền thanh huyện Dầu 

Tiếng (đơn vị thụ hưởng) 

1 
Lập hồ sơ  

môi trường 

- Uỷ quyền cho Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng huyện Dầu Tiếng 

thực hiện 

- Nhắc nhở, đôn đốc Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng huyện Dầu Tiếng 

sớm tiến hành thực hiện lập hồ sơ 

môi trường cho dự án 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện Dầu Tiếng phải có 

trách nhiệm lập hồ sơ môi 

trường cho dự án. 

- Sau khi được bàn giao, phải lưu giữ hồ sơ 

môi trường đã được phê duyệt của dự án và 

thực hiện đúng theo các biện pháp như đề 

xuất. 

2 
Các hạng mục 

công trình 

- Nhắc nhở, đôn đốc Ban quản lý dự 

án đầu tư xây dựng huyện Dầu Tiếng 

phải xây dựng tất cả các hạng mục 

công trình, hạ tầng kỹ thuật đầy đủ 

như theo quy hoạch 

 

- Xây dựng và bàn giao đầy đủ 

các hạng mục công trình, hạ 

tầng kỹ thuật cho đơn vị thụ 

hưởng 

- Giữ gìn và bảo quản các công trình sau khi 

được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện Dầu Tiếng bàn giao lại. 

- Nếu có sửa chữa hoặc cải tạo các công trình 

thì phải có chủ trương đồng ý của Uỷ ban 

nhân dân huyện Dầu Tiếng. 

- Sau khi được bàn giao, nếu trong quá trình 

sử dụng các công trình bị hư hỏng thì có trách 

nhiệm sửa chữa, phục hồi 

3 
Đấu nối, xử lý 

nước thải 

- Nhắc nhở, đôn đốc đơn vị thụ 

hưởng phải thực hiện thu gom triệt để 

nước thải và xử lý theo đúng quy 

định. 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện Dầu Tiếng có trách 

nhiệm xây dựng hệ thống thu 

gom nước thải và trạm xử lý 

- Đơn vị thụ hưởng phải cam kết thu gom 

nước thải về trạm xử lý nước thải tập trung đã 

được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện Dầu Tiếng xây dựng sẵn. 
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nước thải tại dự án. 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện Dầu Tiếng có 

quyền sẽ kiểm tra, giám sát tình 

hình xả thải tại dự án. 

- Đơn vị thụ hưởng phải tự chịu trách nhiệm 

về việc xử lý nước thải phát sinh đạt tiêu 

chuẩn đấu nối trước khi thải ra mương hạ lưu 

phía Tây Nam 

- Đơn vị thụ hưởng sẽ có trách nhiệm trước 

pháp luật và đóng phạt nếu có vi phạm về 

môi trường xảy ra (trong trường hợp đơn vị 

thụ hưởng phạm lỗi). 

4 
Quản lý  

chất thải rắn 

- Nhắc nhở, đôn đốc đơn vị thụ 

hưởng phải thực hiện công tác quản 

lý các loại chất thải theo đúng quy 

định. 

 

- Nhắc nhở, đôn đốc đơn vị thụ 

hưởng phải thực hiện công tác 

quản lý các loại chất thải theo 

đúng quy định. 

- Có trách nhiệm thu gom, phân loại các loại 

chất thải rắn phát sinh về khu vực lưu chứa 

tập trung. 

- Có trách nhiệm liên hệ với các đơn vị có 

chức năng thu gom, xử lý theo đúng quy định 

các loại chất thải. 

- Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy 

hại với Sở Tài Nguyên và Môi Trường. 

5 
Giám sát nước 

thải, chất thải 

- Nhắc nhở, đôn đốc đơn vị thụ 

hưởng phải giám sát nước thải, chất 

thải rắn tại dự án 

 

- Nhắc nhở, đôn đốc đơn vị thụ 

hưởng phải giám sát nước thải, 

chất thải rắn tại dự án 

 

- Đơn vị thụ hưởng có trách nhiệm giám sát 

môi trường định kỳ theo chương trình giám 

sát trong báo cáo đánh giá tác động môi 

trường đã được phê duyệt của dự án. 

- Đơn vị thụ hưởng sẽ có trách nhiệm trước 

pháp luật và đóng phạt nếu có vi phạm về xả 

nước thải, chất thải rắn nếu xử lý không đúng 

quy định. 

6 
Trách nhiệm 

trước  

- Nhắc nhở, đôn đốc đơn vị thụ 

hưởng phải thực hiện thu gom triệt để 

- Nhắc nhở, đôn đốc đơn vị thụ 

hưởng phải thực hiện thu gom 

- Đơn vị thụ hưởng phải có trách nhiệm thu 

gom triệt để, xử lý nước thải phát sinh tại dự 
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pháp luật nước thải, chất thải rắn và xử lý theo 

đúng quy định. 

 

triệt để nước thải, chất thải rắn 

và xử lý theo đúng quy định. 

 

án đạt quy chuẩn trước khi xả nước thải. 

- Thu gom chất thải rắn theo đúng quy định; 

- Trong trường hợp không thực hiện các biện 

pháp bảo vệ môi trường theo đúng quy định 

thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và 

đóng phạt nếu có vi phạm về môi trường. 

(Nguồn: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Dầu Tiếng, 2024) 
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CHƯƠNG IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với nước thải 

4.1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt tại nhà vệ sinh của sân vận động với lưu 

lượng 30,4 m3/ngày; 

- Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt tại nhà vệ sinh của sân thi đấu ngoài trời với 

lưu lượng 3,4 m3/ngày; 

- Nguồn số 03: Nước thải sinh hoạt tại nhà vệ sinh của nhà thi đấu đa năng với 

lưu lượng 3,6 m3/ngày; 

- Nguồn số 04: Nước thải sinh hoạt tại nhà vệ sinh của hồ bơi thi đấu với lưu 

lượng 1,9 m3/ngày; 

- Nguồn số 05: Nước thải sinh hoạt tại nhà vệ sinh của sân thi đấu mini với lưu 

lượng 4,5 m3/ngày; 

- Nguồn số 06: Nước thải sinh hoạt tại nhà vệ sinh của sân khấu ngoài trời với 

lưu lượng 6,0 m3/ngày; 

- Nguồn số 07: Nước thải sinh hoạt tại nhà vệ sinh của nhà văn hóa với lưu lượng 

18,7 m3/ngày; 

- Nguồn số 08: Nước thải sinh hoạt tại nhà vệ sinh của nhà thiếu nhi với lưu 

lượng 15,0 m3/ngày; 

- Nguồn số 09: Nước thải sinh hoạt tại nhà vệ sinh của nhà truyền thống với lưu 

lượng 15,0 m3/ngày; 

- Nguồn số 10: Nước thải sinh hoạt tại nhà vệ sinh của thư viện với lưu lượng 3,9 

m3/ngày; 

- Nguồn số 11: Nước thải sinh hoạt tại nhà vệ sinh của khu thương mại và dịch 

vụ với lưu lượng 2,9 m3/ngày; 

- Nguồn số 12: Nước thải từ quá trình vệ sinh rửa lọc hồ bơi với lưu lượng 3,5 

m3/ngày; 

4.1.2. Dòng nước thải:  

- Công trình, thiết bị xử lý nước thải: 

+ Nguồn số 01 đến nguồn số 11: Nước thải sinh hoạt → Bể tự hoại 3 ngăn → Thu 

gom bằng đường ống BTCT có đường kính D200 mm - D300 mm → Hệ thống 

xử lý nước thải tập trung có công suất 120 m3/ngày. 

+ Nguồn số 12: Nước thải từ quá trình vệ sinh rửa lọc hồ bơi → Thu gom bằng 

đường ống BTCT có đường kính D200 - D300 mm → Hệ thống xử lý nước thải 

tập trung có công suất thiết kế 120 m3/ngày. 

- Tóm tắt công nghệ xử lý: Nước thải sinh hoạt → Hố thu gom → Bể tách mỡ → 

Bể điều hòa → Bể thiếu khí anoxic → Bể sinh học FBR → Bể lắng sinh học → 
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Bể khử trùng → Lọc áp lực → Mương quan trắc → Nguồn tiếp nhận là mương 

dẫn BTCT phía Tây Nam → suối lớn → Sông Sài Gòn.  

- Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 108,8 m3/ngày.đêm (24 giờ). 

- Phương thức xả thải: Nước thải sau khi xử lý →  Mương dẫn hạ lưu cống 

ngang tuyến D1 (đường Trần Phú nối dài) nằm ở phía Tây Nam (kích thước 

3,5m×3m, dài khoảng 30m) → Suối lớn (cách dự án 850m) → Sông Sài Gòn. 

- Chế độ vận hành: 24 giờ/ngày. 

- Hình thức xả: bơm 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: NaOH, PAC, Polymer 

- Tọa độ vị trí xả thải: X=1248421,12; Y=566645,64 (theo hệ tọa độ VN 2.000, 

kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30). 

- Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận phải đảm bảo theo Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, 

cụ thể như sau:  

Bảng 4.1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 

STT Thông số Đơn vị 
Giá trị C 

A B 

1 pH - 5-9 5-9 

2 BOD5 mg/l 30 50 

3 TSS mg/l 50 100 

4 Amoni mg/l 5 10 

5 Nitrat mg/l 30 50 

6 Tổng Coliforms MPN/100ml 3.000 5.000 

(Nguồn: Theo QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

sinh hoạt) 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

➢ Nguồn phát sinh khí thải: Khí thải (mùi hôi) phát sinh từ hệ thống xử lý nước 

thải tập trung. 

➢ Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 1.500 m3/giờ 

➢ Dòng khí thải và vị trí xả thải:  

- Vị trí xả thải: Thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. 

- Dòng khí thải: Tại ống xả thải của công trình xử lý khí thải (mùi hôi) phát sinh 

từ hệ thống xử lý nước thải tập trung, tọa độ vị trí xả khí thải: X (m)= 

1248466.01; Y (m) = 566690.97 (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105° 45’; 

múi chiếu 3°). 
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- Phương thức xả khí thải: Liên tục (24/24 giờ) 

- Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với 

bụi, khí thải (QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với bụi và chất vô cơ, cột B, Kp=1,0; Kv=0,8 và QCVN 

20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với một số chất hữu cơ), cụ thể như sau: 

Bảng 4.2. Giá trị giới hạn cho phép của khí thải 

STT 
Chất ô 

nhiễm 

Đơn vị 

tính 

Giá trị giới 

hạn cho 

phép 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Tần suất quan trắc 

tự động, liên tục 

1 

H2S mg/Nm3 6 
Không thuộc đối 

tượng quan trắc 

bụi, khí thải định 

kỳ (theo quy định 

tại khoản 3 điều 

98 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP) 

Không thuộc đối 

tượng quan trắc bụi, 

khí thải định kỳ (theo 

quy định tại khoản 3 

điều 98 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP) 

NH3 mg/Nm3 40 

CH3SH mg/Nm3 15 

❖ Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý khí thải  

➢ Mạng lưới thu gom khí thải đưa về hệ thống xử lý khí thải: 

Khí thải (mùi hôi) được thu gom bằng quạt hút (công suất 1.500 m3/giờ) qua hệ 

thống ống dẫn uPVC DN50mm về công trình xử lý khí thải. 

➢ Công trình, thiết bị xử lý khí thải: 01 công trình (công trình xử lý khí thải (mùi 

hôi) từ hệ thống xử lý nước thải tập trung, lưu lượng 1.500 m3/giờ). 

- Tóm tắt quy trình công nghệ hệ thống xử lý khí thải (mùi hôi): Khí thải (mùi 

hôi) => Hệ thống ống dẫn (uPVC DN50 mm) => Quạt hút (lưu lượng 1.500 

m3/giờ) => Tháp hấp phụ oxit sắt kết hợp ozone (D=0,5m, H=1,0m) Ống phát 

thải (uPVC DN200 mm). 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: oxit sắt, ozone, khối lượng 624 kg/năm, tần suất 

thay 03 tháng/lần. 

- Số lượng ống thải: 01 

➢ Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục: 

Công trình xử lý khí thải tại dự án không thuộc đối tượng phải lắp đặt quan trắc 

khí thải định kỳ, tự động, liên tục theo quy định tại khoản 2 Điều 98 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP của Chính phủ. 
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4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung (nếu có) 

- Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:  

+ Nguồn số 01: Từ hoạt động của máy phát điện 

+ Nguồn số 02: Từ hoạt động của hệ thống xử lý nước thải 

- Tọa độ, vị trí phát sinh:  

+ Nguồn số 01: X=1213387.41; Y=599911.800 

+ Nguồn số 02: X = 1248421.12; Y = 566645,64.  

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105o45’ múi chiếu 3o). 

- Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy 

chuẩn kỹ thuật môi trường đối với tiếng ồn, độ rung, cụ thể như sau: 

Bảng 4.3. Giá trị tối đa cho phép của tiếng ồn  

TT 

QCVN 26:2010/BTNMT 

Ghi chú Từ 6 giờ đến 21 giờ 

(dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 

giờ (dBA) 

1 70 55 Khu vực thông thường 

Nguồn: Theo QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn  

Bảng 4.4. Giá trị tối đa cho phép gia tốc và vận tốc rung  

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép 
Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ 

(dB) 

Từ 21 giờ đến 6 

giờ (dB) 

1 70 60 Khu vực thông thường 

(Nguồn: Theo QCVN 27:2010/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung) 

Để giảm thiểu tiếng ồn từ hoạt động của máy móc, thiết bị tại dự án, chủ đầu tư 

có một số giải pháp sau: 

- Bố trí tại phòng máy phát điện riêng biệt 

- Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su. 

- Kiểm tra độ mòn chi tiết định kỳ và thường kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay 

những chi tiết hư hỏng hay thay thế kịp thời máy phát điện khi đã xuống cấp. 

- Trồng cây xanh xung quanh dự án vừa tạo cảnh quan vừa giảm tiếng ồn. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn 

- Nguồn phát sinh chất thải rắn: 

+ Nguồn số 1: Chất thải sinh hoạt 
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+ Nguồn số 2: Chất thải rắn thông thường 

+ Nguồn số 3: Chất thải rắn nguy hại 

- Khối lượng và chủng loại chất thải đề xuất cấp phép môi trường 

Bảng 4.5. Khối lượng chất thải sinh hoạt tại Dự án 

Hạng mục Khối lượng (kg/ngày) 

Rác thải sinh hoạt 5.788,9 

(Nguồn: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Dầu Tiếng, 2024) 

Bảng 4.6. Thành phần các loại chất thải rắn thông thường của dự án 

STT Tên chất thải 
Mã  

chất thải 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 
Dầu mỡ thải từ hệ thống xử lý nước 

thải 
12 06 11 3.971,2 

2 Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải - 30.660 

Tổng cộng 34.631,2 

(Nguồn: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Dầu Tiếng, 2024) 

Bảng 4.7. Thành phần các loại CTNH của dự án 

Stt Tên chất thải 
Trạng 

thái 

Khối lượng 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 
Ký hiệu 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 650,2 16 01 06 NH 

2 

Bao bì cứng thải bằng kim 

loại (bình xịt côn trùng, bình 

xịt phòng,..….) 

Rắn 2.240,5 18 01 02 KS 

3 Pin thải, ắc quy thải Rắn 490,5 16 01 12 NH 

4 
Các thiết bị, linh kiện điện tử 

thải 
Rắn 1.055 16 01 13 NH 

5 
Bao bì nhựa dính thành phần 

CTNH. 
Rắn 3.026,5 18 01 03 KS 

6 
Bao bì mềm dính thành phần 

CTNH. 
Rắn 2.660,8 18 01 01 KS 

7 Hộp mực in thải Rắn 431 08 02 04 KS 

8 
Giẻ lau dính dầu nhớt, dính 

thành phần CTNH. 
Rắn 1.487 18 02 01 KS 

9 Oxit sắt bão hòa Rắn 624 02 03 03 KS 

Tổng 12.665,5 -  

(Nguồn: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Dầu Tiếng, 2024) 

Đối với chất thải phát sinh tại dự án: Thực hiện phân định, phân loại theo quy định 

tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt thông 

thường, chất thải nguy hại: 

2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 

2.1.1. Thiết bị lưu chứa: Chất thải rắn nguy hại được chứa trong thùng nhựa có dán mã 

số phân loại, có nắp đậy thể tích 60 lít và 120 lít. 

2.1.2. Kho lưu chứa: 

- Diện tích kho: 10 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo: Kho lưu chứa chất thải nguy hại (CTNH) được xây dựng kiên 

cố, tường xây gạch kết hợp vách tôn, mái lợp tôn, nền đổ bê tông chống nước mưa từ 

ngoài tạt vào. Kho có lắp đặt biển cảnh báo theo tiêu chuẩn, có phân loại từng mã 

CTNH, có trang bị đầy đủ dụng cụ chứa CTNH được dán nhãn mã chất thải nguy hại, 

các chất thải được sắp xếp thành các khu riêng biệt, có thùng phuy chứa cát khô và giẻ 

khô, thiết bị bình phòng cháy chữa cháy, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và quy trình 

quản lý theo quy định. 

2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu chứa chất thải rắn thông thường: 

2.2.1. Thiết bị lưu chứa: Chất thải rắn thông thường được thu gom vào kho chứa riêng 

biệt. 

2.2.2. Kho lưu chứa: 

- Kho lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt thông thường: 20,0 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo: Kho được dán nhãn Kho lưu giữ chất thải rắn thông thường. 

Kho lưu giữ được xây dựng kiên cố, tường xây gạch, mái lợp tôn, nền đổ bê tông 

chống nước mưa từ ngoài tạt vào. Kho có lắp đặt biển cảnh báo theo tiêu chuẩn;  

2.3. Yêu cầu chung đối với thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, 

chất thải rắn thông thường: 

Các thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải rắn thông 

thường phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT. 
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CHƯƠNG V:  KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 

CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG  

5.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

❖ Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Danh mục chi tiết kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý nước thải 

như sau: 

Bảng 5.1. Danh mục chi tiết kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý  

TT Danh mục 
Giai 

đoạn 

Thời 

gian vận 

hành 

Thời 

gian kết 

thúc 

Công suất 

dự kiến 

đạt được 

1 
Hệ thống xử lý nước thải, công 

suất 120 m3/ngày 

Vận hành 

ổn định 
09/2024  11/2024 50% 

2 

Hệ thống xử lý khí thải (mùi 

hôi) phát sinh từ hệ thống xử lý 

nước thải, lưu lượng 1.500 

m3/giờ 

Vận hành 

ổn định 
09/2024  11/2024 50% 

❖ Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

Do dự án không thuộc thuộc đối tượng quy định tại Cột 3 Phụ lục 2 ban hành 

theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, nên việc quan trắc khí thải của dự án sẽ lấy 03 

mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý 

nước thải  

Bảng 5.2. Kế hoạch quan trắc chất thải 

TT 

 
Công trình 

Vị trí lấy 

mẫu 

Thời gian lấy 

mẫu 
Chỉ tiêu Quy chuẩn 

1 

Hệ thống xử 

lý nước thải, 

công suất 120 

m3/giờ 

 

Bể điều 

hòa  
01 mẫu 

pH, BOD5, 

TSS, Amoni 

(tính theo N), 

Nitrat (tính 

theo N); 

Phosphat 

(tính theo P), 

tổng coliform 

QCVN 14:2008/ 

BTNMT, cột A 

Mương 

quan trắc 

sau xử lý 

01 mẫu/ngày 

trong 03 ngày 

liên tiếp của 

giai đoạn vận 

pH, BOD5, 

TSS, Amoni 

(tính theo N), 

Nitrat (tính 
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hành ổn định 

(03 mẫu) 

theo N); 

Phosphat 

(tính theo P), 

tổng coliform 

2 

Hệ thống xử 

lý khí thải 

(mùi hôi) phát 

sinh từ bể xử 

lý nước thải 

sơ bộ, lưu 

lượng 3.200 

m3/giờ 

 

Ống 

thải sau 

hệ 

thống 

xử lý 

01 mẫu/ngày 

trong 03 ngày 

liên tiếp của 

giai đoạn vận 

hành ổn định 

(03 mẫu) 

H2S, NH3, 

CH3SH 

QCVN 

19:2009/ 

BTNMT – 

Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia 

về khí thải 

công nghiệp 

đối với bụi và 

chất vô cơ, 

cột B, 

Kp=1,0; 

Kv=0,8 và 

QCVN 

20:2009/ 

BTNMT 

Ghi chú: 

- Tần suất lấy mẫu: theo quy định tại Khoản 5 Điều 21 của Thông tư 

02/2022/TTBTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường cụ thể như sau: 

+ Số lượng mẫu khí thải đầu ra: 03 mẫu đơn/ 03 ngày (01 ngày/lần) 

+ Thời gian lấy mẫu liên tục trong 3 ngày khi vận hành ổn định 

5.2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

5.1. Giám sát nước thải: 

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Nghị định Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường ban hành ngày 10 tháng 01 năm 

2022, dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải định kỳ. 

5.2. Giám sát khí thải: 

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 98 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Nghị định Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường ban hành ngày 10 tháng 01 năm 

2022, dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc khí thải định kỳ. 

5.3. Chất thải rắn, chất thải nguy hại 

- Vị trí giám sát: nhà chứa chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại. 

- Thông số giám sát: thành phần và khối lượng   



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

“Trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Dầu Tiếng, diện tích 22,52 ha” 

 Chủ Dự án: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Dầu Tiếng  Trang 72 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. KẾT LUẬN 

Dự án “Trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Dầu Tiếng, diện tích 22,52 ha” 

do Uỷ ban nhân dân huyện Dầu Tiếng cùng với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện Dầu Tiêng mang lại những lợi ích như sau: 

- Việc đầu tư xây dựng hạ tầng còn lại trong Khu Trung tâm văn hóa thể thao 

huyện Dầu Tiếng nhằm đáp ứng nhu cầu giao lưu văn hóa, phát triển kinh tế xã 

hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong vùng. 

- Làm cơ sở pháp lý để triển khai các dự án về văn hóa xã hội của khu trung tâm 

thị trấn Dầu Tiếng. 

- Tạo điều kiện vệ sinh môi trường trong mùa mưa, tránh ngập thường xuyên. 

- Phục vụ an ninh quốc phòng, bảo vệ tổ quốc, trật tự an toàn xã hội. 

Do đó việc xây dựng khu Trung tâm văn hóa thể thao huyện Dầu Tiếng là rất cần 

thiết. 

Các tác động tiêu cực có thể có của dự án đối với môi trường đã được nhận diện 

và đánh giá một cách đầy đủ. Các tác động tiêu cực này hoàn toàn có thể kiểm soát 

được bằng các biện pháp quản lý và kỹ thuật như đã trình bày trong báo cáo. 

Vì vậy ngay từ khi triển khai dự án đến khi vận hành, chủ đầu tư sẽ áp dụng các 

biện pháp để hạn chế ô nhiễm ngay tại nguồn phát sinh ô nhiễm đồng thời thực hiện 

các biện pháp ngăn ngừa sự cố, phòng chống cháy nổ,… 

2. KIẾN NGHỊ 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Dầu Tiếng rất mong cơ quan chức năng 

tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp để đơn vị thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về 

bảo vệ môi trường trong suốt quá trình triển khai và hoạt động của dự án. 

3. CAM KẾT 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Dầu Tiếng cam kết sẽ áp dụng các 

biện pháp xử lý ô nhiễm và phòng chống sự cố môi trường như đã nêu trong báo cáo 

Đánh giá tác động môi trường để có thể hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đến môi 

trường. 

Ban Quản lý Trung tâm VH – TDTT huyện  Dầu Tiếng cam kết thực hiện các 

biện pháp giảm thiểu ngay tại nguồn các tác động xấu trong giai đoạn hoạt động của dự 

án như đã nêu trong báo cáo này, cụ thể như sau: 
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❖ Đối với môi trường không khí 

- Quản lý các nguồn phát sinh ô nhiễm không khí để giảm thiểu ô nhiễm không 

khí ngay tại nguồn. 

- Bảo đảm tiếng ồn đạt Quy chuẩn về độ ồn QCVN 26:2010/BTNMT. 

❖ Đối với nước thải 

- Hệ thống cống thu gom nước mưa và nước thải sẽ được tách riêng. Nước mưa 

chảy tràn sẽ được thu gom về hệ thống thoát nước mưa dẫn ra suối hiện hữu nằm 

ở phía Tây Nam dự án và thoát ra sông Sài Gòn 

- Nước thải phát sinh từ dự án sẽ được thu gom về hệ thống thoát nước thải nội bộ, 

thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung,công suất 120m3/ngày, được bố trí 

ở phía Tây Nam của dự án. Nước  thải sau xử lý sẽ đạt QCVN 14:2008/BTNMT 

trước khi thải ra suối hiện hữu ở phía Tây Nam và chảy về sông Sài Gòn  

- Chất thải rắn: chủ dự án sẽ thực hiện theo đúng quy định của Thông tư 02/TT-

BTNMT. 

- Chủ dự án sẽ giao cho Ban Quản lý khu trung tâm văn hóa thể dục thể thao 

huyện Dầu Tiếng ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và vận chuyển 

chất thải rắn đến nơi xử lý đúng quy định. 

❖ Phòng chống sự cố môi trường: Thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng 

chống sự cố hỏa hoạn, sự cố cháy nổ, vệ sinh, an toàn lao động và các biện pháp 

phòng chống sự cố ô nhiễm. 

❖ Chương trình quan trắc môi trường: Lập hồ sơ giám sát như trình bày ở chương 4 

và tổ chức giám sát chất lượng môi trường định kỳ và có những biện pháp kịp 

thời đối với các kết quả giám sát.  

❖ Quản lý môi trường 

- Chủ đầu tư sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình thiết kế, thi 

công và vận hành các hệ thống giảm thiểu ô nhiễm môi trường nhằm đảm bảo 

đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định và phòng chống sự cố môi trường khi 

xảy ra.  

- Đảm bảo hoàn thành các công trình xử lý ô nhiễm đã đề xuất trước khi dự án đi 

vào hoạt động chính thức và đảm bảo vận hành thường xuyên, có hiệu quả các 

công trình xử lý chất thải đã lắp đặt. 

- Chủ đầu tư sẽ đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự 

cố, rủi ro môi trường xảy ra do các hoạt động của dự án gây ra. 

- Chịu trách nhiệm trước Pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 

nếu vi phạm các công ước quốc tế, các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam và để 

xảy ra các sự cố môi trường. 
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